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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 

1/. NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG. Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng 

chính sách phát triển trí tuệ nhân tạo / Nguyễn Thị Thu Hương // Tạp chí 

Quản lý Nhà nước. - 2020. - Số 289.- Tr. 95 - 99 

Tóm tắt: Trình bày kinh nghiệm xây dựng và phát triển trí tuệ nhân tạo 

của một số quốc gia trên thế giới như Hoa Kỳ, Ấn Độ, Pháp, Nhật Bản, Hàn 

Quốc; kinh nghiệm cho Việt Nam trong xây dựng chính sách phát triển trí tuệ 

nhân tạo. 

+ Môn loại: 006.3 / K312NGH 

 

 

 
Mã QR 

 

2/. HỒNG THỊ KIM VY. Dịch vụ thông tin cho người khiếm thị: Dưới 

góc nhìn văn hoá / Hồng Thị Kim Vy // Tạp chí Thư viện Việt Nam. - 2019. - 

Số 6.- Tr. 10 - 15 

Tóm tắt: Trình bày các dịch vụ thông tin cho người khiếm thị; góc nhìn 

văn hoá đối với việc phục vụ người khuyết tật, người khiếm thị tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 027.6 / D302V 

 
Mã QR 

 

3/. NGUYỄN ĐỨC HẠNH. Mấy ghi nhận về báo chí quốc ngữ và tiến 

trình hiện đại hoá nền văn hoá Việt Nam đầu thế kỷ XX / Nguyễn Đức Hạnh 

// Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông. - 2020. - Số tháng 1.- Tr. 51 - 57 

Tóm tắt: Khẳng định báo chí quốc ngữ thực sự đã có những đóng góp 

quan trọng để nền văn hoá Việt Nam có được những bước chuyển lớn theo xu 

hướng hiện đại đầu thế kỷ XX. Thông qua báo chí quốc ngữ, nền văn hoá, khoa 

học nước ta dù trong điều kiện bị kìm kẹp bởi ách đô hộ của chế độ thực dân 

vẫn có những bước phát triển đáng kể. 

+ Môn loại: 079.597 / M126GH 

 
Mã QR 

 

4/. DƯƠNG KIỀU LINH. Báo chí Sài Gòn trong thời gian diễn ra 

phong trào Đồng Khởi ở miền Nam / Dương Kiều Linh, Bế Thị Thắm // Tạp 

chí Nghiên cứu Lịch sử quân sự. - 2020. - Số 337.- Tr. 119 - 122 

Tóm tắt: Đề cập tới 2 dòng báo chí yêu nước, tiến bộ và dòng báo chí 

cách mạng trong thời gian phong trào Đồng Khởi nổ ra từ năm 1959 đến cuối 

năm 1960, góp phần làm rõ hơn diện mạo, khuynh hướng và tính cách của báo 

chí Sài Gòn dưới thời chính quyền Ngô Đình Diệm. 

+ Môn loại: 079.59779 / B108CH 

 
Mã QR 

 

5/. NGUYỄN THỊ TRÚC BẠCH. Quảng bá tác phẩm văn học trên báo 

chí quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX / Nguyễn Thị Trúc 

Bạch // Tạp chí Khoa học và Xã hội. - 2019. - Số 11.- Tr. 56 - 66 

Tóm tắt: Khái lược về sự ra đời và phát triển của báo chí quốc ngữ Nam 

Bộ; các hình thức quảng bá tác phẩm văn học thông dụng trên báo chí quốc ngữ 

Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. 

+ Môn loại: 079.5978 / QU106B 

 
Mã QR 
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100. TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC 

6/. LÊ HƯỜNG. Sự biến đổi một số giá trị đạo đức của người Việt Nam 

trong đời sống hiện đại / Lê Hường // Tạp chí Giáo dục lí luận. - 2019. - Số 

300.- Tr. 44 - 50 

Tóm tắt: Đề cập đến sự biến đổi giá trị đạo đức của người Việt Nam trong 

đời sống hiện đại trên hai phương diện gia đình và cộng đồng xã hội. 

+ Môn loại: 170 / S550B 

 

 

 
Mã QR 

 

200. TÔN GIÁO  

 
7/. NGÔ QUỐC ĐÔNG. Những chuyển biến trên phương diện niềm 

tin của đời sống tôn giáo ở Việt Nam từ 1990 đến nay / Ngô Quốc Đông // 

Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo. - 2019. - Số 12.- Tr. 3 - 34 

Tóm tắt: Khảo sát tình hình chung về niềm tin tôn giáo của người dân từ 

khi đổi mới chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam năm 1990 

đến nay; phân tích niềm tin tôn giáo qua một số trường hợp tôn giáo cụ thể. 

+ Môn loại: 200.9597 / NH556CH 

 

 

 

 
Mã QR 

 

8/. NGÔ QUỐC ĐÔNG. Cộng đồng Công giáo vùng Tây Nam Bộ trong 

bối cảnh đa dạng tôn giáo ở Việt Nam / Ngô Quốc Đông // Tạp chí Nghiên 

cứu lịch sử. - 2019. - Số 10. Tr. 37 - 46 

Tóm tắt: Trình bày địa giới và hiện trạng dân số Công giáo vùng Tây 

Nam Bộ; một số đặc điểm của cộng đồng Công giáo vùng Tây Nam Bộ. 

+ Môn loại: 262.0095978 / C455Đ 

 
Mã QR 

 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI 
 

9/. HỒ SĨ QUÝ. Thực trạng phát triển con người ở Việt Nam hiện nay 

/ Hồ Sĩ Quý // Tạp chí Nghiên cứu Con người. - 2019. - Số 4.- Tr. 34 - 47 

Tóm tắt: Nêu lên thực trạng nhận thức lí luận về phát triển con người; 

phát triển con người ở Việt Nam hiện nay: những chuyển biến tích cực, những 

hạn chế, bất cập và nguyên nhân. 

+ Môn loại: 301.09597 / TH552TR 

 

 

 
Mã QR 

 

10/. TRƯƠNG THẾ NGUYỄN. Truyền thông chính sách và năng lực 

tiếp nhận của công chúng ở vùng dân tộc thiểu số - Thực tiễn từ khu vực 

Tây Nam Bộ / Trương Thế Nguyễn, Nguyễn Minh Sang // Tạp chí Khoa học 

Cần Thơ. - 2019. - Số 4.- Tr. 5 - 9 

Tóm tắt: Khái quát về truyền thông chính sách và năng lực tiếp nhận của 

công chúng ở vùng dân tộc thiểu số; thực tiễn công tác truyền thông chính sách 

và năng lực tiếp nhận của công chúng vùng dân tộc thiểu số khu vực Tây Nam 

Bộ; một số giải pháp, khuyến nghị. 

+ Môn loại: 302.23 / TR527TH 

 
Mã QR 
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11/. PV. Đảng quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ và thực hiện mục 

tiêu bình đẳng giới / PV // Báo phụ nữ Việt Nam. - 2020. - Ngày 3 tháng 2.- 

Tr. 2 

Tóm tắt: Nêu lên những thành tựu về bình đẳng giới ở Việt Nam; Nghị 

quyết của Bộ Chính trị Trung ương Đảng về đổi mới và tăng cường công tác 

vận động phụ nữ trong tình hình mới, Chỉ thị của Ban Bí Thư Trung ương 

Đảng về một số vấn đề công tác cán bộ nữ trong tình hình mới. 

+ Môn loại: 305.4 / Đ106QU 

 
Mã QR 

 

12/. MAI THỊ DIỆU THUÝ. Bàn về vấn đề bảo đảm quyền tham chính 

của phụ nữ ở Việt Nam hiện nay / Mai Thị Diệu Thuý // Tạp chí Dân chủ và 

Pháp luật. - 2019. - Số 12.- Tr. 19 - 23, 35 

Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng quyền tham chính của phụ nữ ở Việt Nam 

trong giai đoạn hiện nay, qua đó nhận diện rào cản, thách thức; lý giải nguyên 

nhân, hạn chế và tìm ra những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả đảm 

bào quyền tham chính cảu phụ nữ ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 305.4209597 / B105V 

 
Mã QR 

 

13/. LÊ KIM SA. Dịch chuyển cơ cấu xã hội theo hướng trung lưu 

trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động ở Việt Nam / Lê Kim Sa, Phạm 

Minh Thái, Vũ Hoàng Đạt // Tạp chí Xã hội học. - 2019. - Số 4.- Tr. 12 - 22 

Tóm tắt: Sử dụng hai bộ số liệu thứ cấp về lao động việc làm và mức sống 

dân cư để mô tả bức tranh dịch chuyển cơ cấu lao động và mức sống hộ gia 

đinh. 

+ Môn loại: 305.5 / D302CH 

 
Mã QR 

 

14/. ĐẬU THỊ HỒNG. Những cội nguồn văn hoá góp phần hình thành 

nên tư tưởng của Nguyễn Du / Đậu Thị Hồng // Tạp chí Văn hoá học. - 2019. 

- Số 5.- Tr. 13 - 19 

Tóm tắt: Tập trung thảo luận về những cội nguồn văn hoá - nền tảng tinh 

thần quan trọng trong việc hình thành tư tưởng nhân văn Nguyễn Du. 

+ Môn loại: 306.09597 / NH556C 

 
Mã QR 

 

15/. ĐẶNG HỮU TOÀN. Phát triển văn hoá với tư cách là nền tảng 

tinh thần - Cơ sở để phát triển con người Việt Nam hiện nay / Đặng Hữu 

Toàn // Tạp chí Nghiên cứu Con người. - 2019. - Số 4.- Tr. 34 - 47 

Tóm tắt: Phát triển văn hoá với tư cách là nền tảng tinh thần của xã hội, 

trước hết cần phải hướng mọi lĩnh vực hoạt động văn hoá vảo việc xây dựng và 

hoàn thiện giá trị, nhân cách con người Việt Nam; đồng thời lấy việc bảo vệ và 

phát huy bản sắc văn hoá dân tộc làm cơ sở nền tảng bồi dưỡng các giá trị văn 

hoá cho quảng đại quần chúng nhân dân, xây dựng và phát triển lí tưởng sống, 

lối sống... 

+ Môn loại: 306.09597 / PH110TR 

 
Mã QR 
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16/. LÂM KHÁNH AN. Nâng cao đời sống văn hoá ở Cần Thơ: Sức 

bật mới / Lâm Khánh An // Báo xuân Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành 

phố Cần Thơ. - 2020. - Tr. 26 - 27, 28 

Tóm tắt: Trình bày việc nâng cao đời sống văn hoá ở Cần Thơ. Đặc biệt 

là việc thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 2 tháng 5 năm 2019 của Thành 

uỷ Cần Thơ "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về nâng cao đời sống văn hoá 

tinh thần của nhân dân đồng bộ, hài hoà với phát triển kinh tế và đô thị". 

+ Môn loại: 306.0959793 / N122C 

 
Mã QR 

 

17/. HOÀNG VĂN DIỆP. Chuyển dịch không gian cư trú của cư dân 

văn hoá Phùng Nguyên / Hoàng Văn Diệp // Tạp chí Khảo cổ học. - 2019. - 

Số 6.- Tr. 25 - 36 

Tóm tắt: Khảo cứu lại sự chuyển dịch địa bàn cư trú của các cư dân văn 

hoá Phùng Nguyên bằng việc xem xét vị trí và xu thế phân bố của các di tích 

trong mối liên hệ lịch đại. 

+ Môn loại: 307.2 / CH257D 

 
Mã QR 

 

18/. LÊ QUÝ ĐỨC. Từ góc nhìn văn hoá: Xây dựng nông thôn mới 

là/và xây dựng văn hoá ứng xử mới ở nông thôn / Lê Quý Đức // Tạp chí 

Văn hoá học. - 2019. - Số 5.- Tr. 8 - 12 

Tóm tắt: Nhìn phong trào xây dựng nông thôn mới hiện nay ở nước ta 

chủ yếu trên hai mối quan hệ: với môi trường tự nhiên và với môi trường xã 

hội của cộng đồng cư dân ở mỗi làng, bản, ấp...Từ đó cho thấy những chuyển 

biến tích cực trong quá trình xây dựng và phát triển văn hoá mới ở nông thôn 

nước ta, cũng như những mặt trái cần được khắc phục của quá trình này. 

+ Môn loại: 307.7209597 / X126D 

 
Mã QR 

 

19/. PHẠM THỊ HUỆ. Một vài kiến nghị xây dựng thành phố Cần Thơ 

thành đô thị thông minh từ kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới / 

Phạm Thị Huệ // Tạp chí Khoa học Cần Thơ. - 2019. - Số 4.- Tr. 10 - 16 

Tóm tắt: Tìm hiểu hoạt động xây dựng thành phố thông minh ở Nhật Bản, 

Hà Lan, Mỹ. Qua đó rút ra kinh nghiệm nhằm ứng dụng thành phố Cần Thơ: 

thuận lợi, thách thức và kiến nghị. 

+ Môn loại: 307.76 / M458V 

 
Mã QR 

 

320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

 
20/. NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU. Biển Đông và Trường Sa - Hoàng Sa từ 

1945 đến 1954 / Nguyễn Đình Đầu // Tạp chí Xưa nay. - 2020. - Số 516.- Tr. 

18 - 20 

Tóm tắt: Trình bày những sắc lệnh, nghị định, điệp văn về khẳng định 

chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

+ Môn loại: 320.109597 / B305Đ 

 

 

 
Mã QR 
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21/. NGUYỄN VĂN LANG. Chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo 

Hoàng Sa, Trường Sa trên Biển Đông qua tư liệu lịch sử, pháp lý và quan 

điểm nhất quán của Nhà nước Việt Nam / Nguyễn Văn Lang // Tạp chí Sinh 

hoạt lý luận. - 2019. - Số 8.- Tr. 24 - 29 

Tóm tắt: Trình bày vị thế địa - chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong 

tổng thế biển Đông; cơ sở lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam 

đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; quan điểm, chính sách nhất quán 

của Việt Nam về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. 

+ Môn loại: 320.109597 / CH500QU 

 
Mã QR 

 

22/. Quốc hiệu và kinh đô nước Việt trong Mộc bản triều Nguyễn / 

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia // Tạp chí Xưa và Nay. - 2020. - Số 515.- Tr. 41 - 

45 

Tóm tắt: Những lần đặt, đổi quốc hiệu và kinh đô nước Việt trong lịch sử 

từ khởi thuỷ cho đến triều Nguyễn đều được khắc in lại trên mộc bản các bộ 

Quốc sử dưới thời phong kiến. Bài viết giới thiệu các triều Quang Trung, Gia 

Long, Minh Mạng được khắc trên mộc bản hiện đang được lưu giữ tại Trung 

tâm Lưu giữ Quốc gia IV. 

+ Môn loại: 320.109597 / QU451H 

 
Mã QR 

 

23/. TRƯƠNG THỊ MỸ TRANG. Vai trò của các triều đại phong kiến 

Việt Nam và nhân dân Quảng Ngãi trong quá trình xác lập chủ quyền đối 

với quần đảo Hoàng Sa / Trương Thị Mỹ Trang, Trần Đình Cảm // Tạp chí 

Sinh hoạt lý luận. - 2019. - Số 8.- Tr. 30 - 32 

Tóm tắt: Bài viết nêu lên vai trò của các triều đại phong kiến Việt Nam 

và nhân dân Quảng Ngãi trong quá trình xác lập chủ quyền đối với quần đảo 

Hoàng Sa. Các triều đại phong kiến Việt Nam và nhân dân Quảng Ngãi là người 

đầu tiên phát hiện, xác lập và thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. 

+ Môn loại: 320.109597 / V103TR 

 
Mã QR 

 

24/. NGUYỄN QUỐC SỬU. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng lãnh đạo, 

Đảng cầm quyền và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng / Nguyễn Quốc Sửu 

// Tạp chí Quản lý Nhà nước. - 2020. - Số 289.- Tr. 9 - 14 

Tóm tắt: Khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng 

nói chung, về Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền nói riêng, cùng với thực tiễn 

hành động trong xây dựng Đảng và tấm gương đạo đức của Người là tài sản vô 

giá mà Đảng ta, nhân dân ta mãi giữ gìn, phát huy. 

+ Môn loại: 324.259705 / T550T 

 
Mã QR 

 

25/. TRỊNH QUỐC VIỆT. Sáng tạo của Hồ Chí Minh trong quá trình 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và ý nghĩa hiện nay / Trịnh Quốc Việt 

// Tạp chí Sinh hoạt lý luận. - 2020. - Số 1.- Tr. 5 - 9, 40 

Tóm tắt: Nêu lên sự sáng tạo của Hồ Chí Minh trong quá trình thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam; việc vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh vào công tác 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta hiện nay. 

 
Mã QR 
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+ Môn loại: 324.25970709 / S106T 

 

26/. VŨ QUANG HIỂN. Nghị quyết 15 Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khoá II - Con đường dẫn đến Đồng Khởi ở miền Nam / Vũ Quang 

Hiển // Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử quân sự. - 2020. - Số 337.- Tr. 76 - 83 

Tóm tắt: Cho thấy Nghị quyết số 15 là một quyết định lịch sử, trực tiếp 

soi sáng con đường dẫn tới phong trào Đồng Khởi, chuyển cách mạng miền 

Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, từ khởi nghĩa từng phần tiến 

lên chiến tranh cách mạng. 

+ Môn loại: 324.2597071 / NGH300QU 

 
Mã QR 

 

27/. ĐINH QUANG THÀNH. Những giá trị căn cốt trong tư tưởng 

Hồ Chí Minh về dân vận / Đinh Quang Thành // Tạp chí Khoa học Chính trị. 

- 2019. - Số 9+10.- Tr. 9 - 13 

Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận: gắn bó mật thiết 

với nhân dân là nhu cầu tự thân của Đảng, dân vận là "không để bỏ sót một 

người nào"; việc tiếp tục thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận. 

+ Môn loại: 324.2597071 / NH556GI 

 
Mã QR 

 

28/. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NAM. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 

về dân vận khéo trong công tác dân vận ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị 

Phương Nam // Tạp chí Giáo dục lí luận. - 2019. - Số 300.- Tr. 3 - 9 

Tóm tắt: Trình bày về dân vận khéo trong tư tưởng Hồ Chí Minh; việc 

vận dụng dân vận khéo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hiện công tác dân 

vận hiện nay. 

+ Môn loại: 324.2597071 / V121D 

 
Mã QR 

 

29/. MẠCH QUANG THẮNG. “Dân vận khéo” theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh - Giá trị lí luận và thực tiễn / Mạch Quang Thắng // Tạp chí Khoa học 

Chính trị. - 2019. - Số 9+10.- Tr. 9 - 13 

Tóm tắt: Trình bày vấn đề dân vận khéo theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cụ 

thể là trong tác phẩm dân vận của Người; một số điểm chủ yếu để phát huy giá 

trị thực tiễn của tác phẩm dân vận trong giai đoạn hiện nay. 

+ Môn loại: 324.2597075 / D121V 

 
Mã QR 

 

30/. NGUYỄN MINH PHONG. Dấu ấn về sự lãnh đạo của Đảng trong 

phát triển kinh tế / Nguyễn Minh Phong // Tạp chí Ngân hàng. - 2020. - Số 

4.- Tr. 2 - 6 

Tóm tắt: Nêu lên những dấu ấn về sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển 

kinh tế. Qua đó khẳng định, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là 

nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của các mạng nước ta nói chung và 

trong phát triển kinh tế Việt Nam nói riêng. 

+ Môn loại: 324.2597075 / D125Â 

 

 
Mã QR 
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31/. ANH DŨNG. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ Đảng / Anh  

Dũng // Báo Cần Thơ. - 2020. - Ngày 31 tháng 1.- Tr. 3 

Bài 1 : Năng động lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội  

Tóm tắt: Nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp uỷ Đảng thành phố Cần Thơ đã 

triển khai thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng. Qua đó, năng lực lãnh 

đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên tiếp tục được 

nâng lên. Sự lãnh đạo của tổ chức Đảng thành phố về thực hiện các đường lối, 

chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước...góp phần xây 

dựng thành phố ngày càng phát triển. 

+ Môn loại: 324.2597075 / N122C 

 
Mã QR 

 

32/. ANH DŨNG. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ Đảng / Anh 

Dũng // Báo Cần Thơ. - 2020. - Ngày 1 tháng 2.- Tr. 3 

Bài 2 : Chú trọng khâu then chốt  

Tóm tắt: Đi đôi với thực hiện giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất 

là nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết 

điểm hằng năm, các cấp uỷ Đảng thành phố Cần Thơ chú trọng làm tốt công 

tác cán bộ. Đây là khâu then chốt góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 

chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên. 

+ Môn loại: 324.2597075 / N122C 

 
Mã QR 

 

33/. LÊ TRUNG KIÊN. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây 

dựng chi bộ “bốn tốt” / Lê Trung Kiên // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2020. - Số 

350.- Tr. 36 - 41 

Tóm tắt: Nêu lên những nội dung cơ bản về xây dựng và phát triển chi bộ 

"bốn tốt" theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giá trị của việc vận dụng 

quan điểm Hồ Chí Minh về chi bộ "bốn tốt" nhằm nâng cao chất lượng xây 

dựng chi bộ hiện nay. 

+ Môn loại: 324.2597075 / QU105Đ 

 
Mã QR 

 

34/. VŨ PHAN TỐ UYÊN. Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của 

Nhật Bản trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI và tác động đến Việt Nam / 

Vũ Phan Tố Uyên // Tạp chí Sinh hoạt lý luận. - 2019. - Số 8.- Tr. 49 - 54 

Tóm tắt: Nêu lên những nhân tố tác động đến sự điều chỉnh chính sách 

đối ngoại của Nhật Bản; sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nhật Bản; tác 

động của sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nhật Bản đối với Việt Nam 

và quan hệ Việt - Nhật. 

+ Môn loại: 327.52 / S550Đ 

 
Mã QR 

 

35/. NGUYỄN MINH KHOA. Ngoại giao Việt Nam thời kỳ 1975 - 1985: 

Thành tựu và bài học chủ yếu về nghệ thuật ngoại giao / Nguyễn Minh 

Khoa, Trần Đình Cảm // Tạp chí Sinh hoạt lý luận. - 2019. - Số 8.- Tr. 30 - 32 

Tóm tắt: Trong thời kỳ 1975 - 1985, với việc vận dụng nghệ thuật ngoại 

giao Hồ Chí Minh, quan hệ quốc tế của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu 

quan trọng. Nghiên cứu vấn đề này sẽ đúc rút được những bài học kinh nghiệm  

 
Mã QR 
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có giá trị đối với ngoại giao Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 327.597 / NG404GI 

 

36/. TRẦN THỊ THU HƯƠNG. Ngoại giao Hồ Chí Minh – Nền ngoại 

giao vì hoà bình và sự hiện thực hoá trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam / 

Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Mai Chi // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2019. - 

Số 12.- Tr. 24 - 30 

Tóm tắt: Nêu lên khát vọng hoà bình trong quan điểm và hoạt động cách 

mạng của Hồ Chí Minh; việc hiện thực hoá khát vọng hoà bình trong công cuộc 

đổi mới ở Việt Nam. Qua đó khẳng định, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa 

lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam chính là thành quả của sự vận dụng đúng 

đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng một nền ngoại giao hoà bình 

bền vững của dân tộc. 

+ Môn loại: 327.597 / NG404GI 

 
Mã QR 

 

37/. PHẠM BÌNH MINH. Thành tựu đối ngoại 2019: Bản lĩnh và tinh 

thần Việt Nam / Phạm Bình Minh // Tạp chí Nhịp cầu tri thức. - 2020. - Số 

1+2.- Tr. 8 - 11 

Tóm tắt: Trình bày thành tựu trong công tác đối ngoại năm 2019 của Việt 

Nam và định hướng trong năm 2020. Công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước 

năm 2020 cần tiếp tục được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo 

nhằm tiếp tục củng cố môi trường hoà bình, ổn định, góp phần thúc đẩy các lợi 

ích an ninh, phát triển và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

+ Môn loại: 327.597 / TH107T 

 
Mã QR 

 

38/. PHẠM BÌNH MINH. Thành tựu đối ngoại năm 2019: Bản lĩnh và 

tinh thần Việt Nam / Phạm Bình Minh // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2020. - Số 

350.- Tr. 71 - 74 

Tóm tắt: Nêu lên những thành tựu của ngoại giao Việt Nam trong năm 

2019: đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; những 

trọng trách mới, tâm thế mới. 

+ Môn loại: 327.597 / TH107T 

 
Mã QR 

 

39/. NGUYỄN THỊ QUẾ. Thành tựu trong hoạt động ngoại giao phục 

vụ phát triển kinh tế ở Việt Nam thời kỳ đổi mới / Nguyễn Thị Quế, Nguyễn 

Minh Đức // Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông. - 2020. - Số tháng 1.- 

Tr. 88 - 92 

Tóm tắt: Nêu lên những thành tựu trong hoạt động ngoại giao phục vụ 

phát triển kinh tế ở Việt Nam thời kỳ đổi mới: về thu hút đầu tư nước ngoài, 

thương mại, thu hút viện trợ phát triển, xuất khẩu lao động... 

+ Môn loại: 327.597 / TH107T 

 
Mã QR 

 

40/. HÀ MỸ HƯƠNG. Bảy mươi năm quan hệ Việt Nam - Nga : Mãi còn đó một 

tình hữu nghị thân thiết, thuỷ chung, sâu sắc / Hà Mỹ Hương // Tạp chí Cộng sản. - 

2020. - Số 935.- Tr. 100 - 105 
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Tóm tắt: Trình bày mối quan hệ Việt Nam - Nga: Từ thiết lập quan hệ 

ngoại giao chính thức đến đồng minh chiến lược; đưa quan hệ đối tác chiến 

lược toàn diện Việt Nam - Nga ngày càng đi vào chiều sâu. 

+ Môn loại: 327.597047 / M100B  
Mã QR 

 

41/. VŨ KHOAN. Một số vấn đề trong quan hệ Việt Nam - Liên Xô / 

Vũ Khoan // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2019. - Số 12.- Tr. 79 - 84 

Tóm tắt: Giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Vũ Khoan tại toạ đàm khoa 

học quốc tế: "Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên 

Xô trong hai cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam (1945-1975) - Lịch sử 

và kinh nghiệm". 

+ Môn loại: 327.597047 / M458S 

 
Mã QR 

 

42/. NGUYỄN THỊ MAI HOA. "Nốt trầm” trong quan hệ Việt Nam - 

Liên Xô (1954 – 1964) - Qua một số tư liệu mới / Nguyễn Thị Mai Hoa, 

Nguyễn Thanh Tùng // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2019. - Số 12.- Tr. 85 - 90 

Tóm tắt: Quan hệ Việt Nam - Liên Xô từ khi được thiết lập đến khi Liên 

Xô tan rã là mối quan hệ hết sức đặc biệt; trong đó, tình hữu nghị, sự gắn kết 

chặt chẽ là dòng chủ đạo. Tuy nhiên, vẫn có một số bất cập, trở ngại nhất định 

nhất là trong giai đoạn đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam. 

Bài viết là quan điểm cá nhân của nhà khoa học trên cơ sở tiếp cận một số tư 

liệu mới. 

+ Môn loại: 327.597047 / N458TR 

 
Mã QR 

 

43/. PHẠM BÌNH MINH. Bảy mươi năm quan hệ Việt Nam - Trung 

Quốc: Những dấu mốc quan trọng / Phạm Bình Minh // Tạp chí Cộng sản. - 

2020. - Số 935.- Tr. 95 - 99 

Tóm tắt: Trình bày mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt 

Nam - Trung Quốc; việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài Việt Nam 

- Trung Quốc. 

+ Môn loại: 327.597051 / B112M 

 
Mã QR 

 

330. KINH TẾ HỌC 

 
44/. ĐINH TRỌNG THỊNH. Kinh tế Việt Nam năm 2019 và biện 

pháp thực hiện các chỉ tiêu năm 2020 / Đinh Trọng Thịnh // Tạp chí Nghiên 

cứu Tài chính Kế toán. - 2020. - Số 1.- Tr. 17 - 21 

Tóm tắt: Nêu lên những thành tựu kinh tế Việt Nam năm 2019; những 

chỉ tiêu tăng trưởng và biện pháp chủ yếu cho nền kinh tế năm 2020. 

+ Môn loại: 330.9597 / K312T 

 

 

 

 
Mã QR 

 

45/. TRẦN ĐÌNH THIÊN. Kinh tế Việt nam: Bối cảnh chung và đánh giá triển 

vọng / Trần Đình Thiên // Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. - 2019. - Số 11.- Tr. 3 - 13 

 



THƯ MỤC TOÀN VĂN BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ                                                                     SỐ 15 - THÁNG 03/2020 

 

- 10 -  
 

Tóm tắt: Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn chứa đựng nhiều 

cơ hội và thách thức lớn và bất thường. Bài viết luận giải nguyên nhân của sự 

"khác thường" này, đồng thời chỉ ra những thách thức, những nguy cơ lớn, 

tiềm chứa trong bối cảnh phát triển đầy cơ hội tiến lên mà Việt Nam đang có. 

+ Môn loại: 330.9597 / K312T 
 

Mã QR 

 

46/. Mười sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2019 / Thông tấn xã Việt 

Nam // Tạp chí Nhịp cầu tri thức. - 2020. - Số 1+2.- Tr. 12 - 15 

Tóm tắt: Trình bày mười sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2019: Tăng 

trưởng GDP thuộc nhóm hàng đầu khu vực; lần đầu tiên Bộ Chính trị ban 

hành quy định về kiểm soát quyền lực; ra mắt Cổng dịch vụ công quốc gia... 

+ Môn loại: 330.9597 / M558S 

 
Mã QR 

 

47/. NGUYỄN MINH PHONG. Điểm sáng kinh tế năm 2019 và triển 

vọng năm 2020 / Nguyễn Minh Phong // Tạp chí Ngân hàng. - 2019. - Số 24.- 

Tr. 7 - 10 

Tóm tắt: Nêu lên những điểm sáng kinh tế năm 2019: môi trường kinh tế 

tiếp tục được cải thiện, sự lạc quan kinh doanh và tích cực đầu tư được khẳng 

định, xuất siêu năm thứ tư liên tiếp...; triển vọng kinh tế năm 2020. 

+ Môn loại: 330.9597 / NH556Đ 

 
Mã QR 

 

48/. BÙI QUANG TUẤN. Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2019 và 

triển vọng năm 2020 / Bùi Quang Tuấn // Tạp chí Cộng sản. - 2020. - Số 934.- 

Tr. 61 - 67 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về kinh tế Việt Nam năm 2019; một số rủi 

ro tiềm ẩn và thách thức đối với nền kinh tế; triển vọng kinh tế năm 2020. 

+ Môn loại: 330.9597 / T455QU 

 
Mã QR 

 

49/. PHAN THUẬN. Biến đổi cơ cấu lao động khu vực nông thôn ở 

Đồng bằng Sông Cửu Long: Thực trạng và hàm ý chính sách / Phan Thuận 

// Tạp chí Khoa học Chính trị. - 2019. - Số 9+10.- Tr. 144 - 150 

Tóm tắt: Nêu lên thực trạng biến đổi cơ cấu lao động khu vực nông thôn 

ở Đồng bằng Sông Cửu Long; tác động của biến đổi cơ cấu lao động ở khu vực 

nông thôn đến sự phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Cửu Long; gợi mở một 

số khuyển nghị chính sách. 

+ Môn loại: 331.11 / B305Đ 

 
Mã QR 

 

50/. DƯƠNG XUÂN NGỌC. Về chính sách thu hút và đào tạo nhân 

tài Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước / 

Dương Xuân Ngọc // Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông. - 2020. - Số 

tháng 1.- Tr. 41 - 46 

Tóm tắt: Trình bày kinh nghiệm trong việc thu hút và đào tạo nhân tài ở 

Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản; một số vấn đề cần giải quyết trong việc 

hoạch định và thực thi chính sách thu hút và đào tạo nhân tài ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 331.11 / V250CH 

 
Mã QR 
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51/. ĐÀO QUANG VINH. Chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam: Thực 

trạng và một số vấn đề trong thời gian tới / Đào Quang Vinh // Tạp chí Xã 

hội học. - 2019. - Số 4.- Tr. 34 - 47 

Tóm tắt: Trình bày thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam. Qua 

đó, đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại và điểm nghẽn nhân 

lực trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 331.110957 / CH124L 

 
Mã QR 

 

52/. ĐẶNG NGUYÊN ANH. Thị trường lao động và quan hệ lao động 

trong điều kiện hội nhập ở Việt Nam : Thực trạng và định hướng chính sách 

/ Đặng Nguyên Anh // Tạp chí Xã hội học. - 2019. - Số 4.- Tr. 4 - 11 

Tóm tắt: Phân tích hiện trạng thị trường lao động và quan hệ lao động của 

Việt Nam, bao gồm lương tối thiểu và các quy định hiện hành. Qua đó, đề xuất 

một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo, đáp ứng các nhu cầu nảy 

sinh trong điều kiện hội nhập, chỉ ra những yêu cầu mới trong hoạt động quản 

lý nhà nước về lao động và quan hệ lao động ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 331.1209597 / TH300TR 

 
Mã QR 

 

53/. NGUYỄN THỊ BÍCH ANH. Chính sách quản lý tiền lương khu 

vực công: Kinh nghiệm thế giới và gợi ý cho Việt Nam / Nguyễn Thị Bích 

Anh // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 34.- Tr. 60 - 62 

Tóm tắt: Nêu lên kinh nghiệm quốc tế về chính sách quản lý tiền lương: 

chế độ tiền lương linh hoạt, xu hướng cải cách hệ thống thang, bảng lương, tiếp 

tục duy trì chính sách lương tối thiểu; các khuyến nghị cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 331.2 / CH312S 

 
Mã QR 

 

54/. LẠI THỊ THANH LOAN. Thị trường tài chính xanh tại Việt Nam: 

Thực trạng, kinh nghiệm quốc tế và giải pháp / Lại Thị Thanh Loan // Tạp 

chí Thị trường tài chính tiền tệ. - 2019. - Số 24.- Tr. 16 - 21 

Tóm tắt: Trình bày thực trạng tài chính xanh tại Việt Nam; kinh nghiệm 

phát triển tài chính xanh trên thế giới: Anh, Trung Quốc, Philippines; đề xuất 

phát triển tài chính xanh tại Việt Nam: đối với Chính phủ, Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nước. 

+ Môn loại: 332.09597 / TH300TR 

 
Mã QR 

 

55/. CẤN VĂN LỰC. Thị trường tài chính Việt Nam 2019 và triển 

vọng 2020 / Cấn Văn Lực, Nguyễn Đình Dũng // Tạp chí Ngân hàng. - 2020. - 

Số 3.- Tr. 30 - 33 

Tóm tắt: Bài viết tập trung vào những kết quả nổi bật, thách thức, tồn tại; 

xu hướng thị trường tài chính năm 2020 và một số kiến nghị. 

+ Môn loại: 332.09597 / TH300TR 

 
Mã QR 

 

56/. LÊ MINH HƯƠNG. Chính sách tài chính thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài tại Việt Nam / Lê Minh Hương // Tạp chí Thông tin phục vụ lãnh đạo. - 2020. - Số 

1.- Tr. 1 - 10 
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Tóm tắt: Trình bày chính sách tài chính thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài tại Việt Nam; một số đánh giá về chính sách tài chính thu hút vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài thời gian qua. 

+ Môn loại: 332.6709597 / CH312S  
Mã QR 

 

57/. NGUYỄN QUANG NGỌC. Chiến lược biển của Trung quốc đầu 

thế kỉ XXI và những thách thức đối với chủ quyền của Việt Nam trên Biển 

Đông / Nguyễn Quang Ngọc // Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. - 2019. - Số 12.- 

Tr. 3 - 10 

Tóm tắt: Nêu lên chiến lược biển của Trung quốc đầu thế kỉ XXI và những 

thách thức đối với chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Chiến lược Một 

vành đai, một con đường của Trung Quốc có khả năng kéo cả Việt Nam và 

Đông Nam Á vào guồng phát triển chung của khu vực và thế giới. Việt Nam vì 

thế cũng nên xem đây là cơ hội cho phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế trên 

nguyên tắc giữa cho bằng được hoà bình, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ. 

+ Môn loại: 333.9100951 / CH305L 

 
Mã QR 

 

58/. LÊ THỊ TÌNH. Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng đời sống 

mới trong năm đầu tiên của chính quyền cách mạng / Lê Thị Tình, Nguyễn 

Trung Kiên // Tạp chí Khoa học Chính trị. - 2019. - Số 9+10.- Tr. 20 - 24 

Tóm tắt: Với sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc xây dựng đời 

sống mới trong năm đầu tiên của chính quyền cách mạng đã đạt được nhiều 

thành tựu to lớn, góp phần đưa cách mạng Việt Nam thoát khỏi tình thế hiểm 

nghèo, chuẩn bị tích cực cho cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược. 

+ Môn loại: 335.4346 / CH500T 

 
Mã QR 

 

59/. DOÃN THỊ CHÍN. Đấu tranh, bảo vệ bản chất cách mạng và khoa 

học của tư tưởng Hồ Chí Minh / Doãn Thị Chín // Tạp chí Lý luận chính trị 

và truyền thông. - 2020. - Số tháng 1.- Tr. 13 - 16 

Tóm tắt: Tập trung phê phán một số quan điểm nhằm đối lập tư tưởng Hồ 

Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin, thực chất là nhằm phủ định chủ nghĩa Mác- 

Lênin, tiến tới phủ nhận nền tảng của Đảng. Khẳng định bản chất cách mạng 

và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh, để xuất giải pháp đấu tranh làm thất 

bại âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế 

lực thù địch. 

+ Môn loại: 335.4346 / Đ125TR 

 
Mã QR 

 

60/. PHÙNG THANH. Phong cách lãnh đạo khoa học của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh / Phùng Thanh // Tạp chí Tổ chức Nhà nước. - 2020. - Số tháng 2.- 

Tr. 37 - 40 

Tóm tắt: Nêu lên những nội dung cơ bản trong phong cách lãnh đạo khoa 

học của Chủ tịch Hồ Chí Minh: trong lãnh đạo phải tuyệt đối tôn trụng hiện 

thực khách quan, tránh bệnh chủ quan; lãnh đạo gắn với kiểm tra, tổng kết và 

rút kinh nghiệm kịp thời... 

+ Môn loại: 335.4346 / PH431C 

 
Mã QR 
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61/. ĐẶNG KIM HÙNG. Tư tưởng về độc lập dân tộc “Di chúc” Chủ 

tịch Hồ Chí Minh / Đặng Kim Hùng // Báo Xuân dự thi Tây Đô. - 2020. - Tr. 

14 - 16 

Tóm tắt: Trình bày về tư tưởng về độc lập dân tộc “Di chúc” Chủ tịch Hồ 

Chí Minh. Tư tưởng của Bác về độc lập đân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội 

được thể hiện nhất quán và xuyên suốt trong tất cả các hoạt động cách mạng 

của Bác. Đặc biệt, tư tưởng ấy vẫn còn thể hiện rõ nét và sâu sắc nhất trong bản 

"Di chúc" mà Bác đã để lại. 

+ Môn loại: 335.4346 / T550T 

 
Mã QR 

 

62/. BÙI ĐÌNH PHONG. Vấn đề nêu gương trong di sản của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh / Bùi Đình Phong // Tạp chí Tổ chức Nhà nước. - 2020. - Số 

tháng 2.- Tr. 37 - 40 

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và dân tộc Việt Nam 

một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách 

mạng Việt Nam, trong đó có tư tưởng về nêu gương. Trong giai đoạn hiện nay, 

mỗi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu phải luôn gương mẫu, đi đầu 

trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 335.4346 / V121Đ 

 
Mã QR 

 

63/. PHẠM THỊ THU HỒNG. Chính sách thuế đối với đất nông nghiệp: 

Kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất cho Việt Nam / Phạm Thị Thu Hồng 

// Tạp chí Thông tin phục vụ lãnh đạo. - 2020. - Số 1.- Tr. 11 - 20 

Tóm tắt: Nêu lên chính sách miễn, giảm thuế đối với đất nông nghiệp ở 

một số quốc gia trên thế giới. Qua đó nêu lên một số đề xuất cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 336.2 / CH312S 

 
Mã QR 

 

64/. HÀ VĂN HỘI. Đầu tư theo phương thức đối tác công – tư tại một 

số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam / Hà Văn Hội // Tạp chí 

Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới. - 2019. - Số 11.- Tr. 21 - 32 

Tóm tắt: Nêu lên khái quát về đầu tư theo phương thức đối tác công - tư; 

đầu tư theo phương thức đối tác công - tư ở một số quốc gia: Anh, Đức, Trung 

Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Qua đó, rút ra một số bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam. 

+ Môn loại: 336.2 / Đ125T 

 
Mã QR 

 

65/. HỒ NGỌC TÚ. Kinh nghiệm quản lý thuế của Hoa Kỳ và bài học 

cho Việt Nam / Hồ Ngọc Tú // Tạp chí Thông tin phục vụ lãnh đạo. - 2020. - 

Số 1.- Tr. 21 - 28 

Tóm tắt: Đưa ra những kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong quản lý thuế, từ 

đó đúc rút các bài học cho cơ quan quản lý thuế của nước ta hiện nay. 

+ Môn loại: 336.2 / K312NGH 

 
Mã QR 
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66/. LÊ SỸ THỌ. Khủng hoảng nợ công châu Âu và kinh nghiệm về 

quản lý ngân sách cho Việt Nam / Lê Sỹ Thọ // Tạp chí Quản lý nhà nước. - 

2019. - Số 285.- Tr. 108 - 111 

Tóm tắt: Trình bày cuộc khủng hoảng nợ công ở các nước Châu Âu như 

Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Ý. Qua đó rút ra những kinh nghiệm về nợ công cho 

Việt Nam. 

+ Môn loại: 336.34 / N460C 

 
Mã QR 

 

67/. NGUYỄN CHIẾN THẮNG. Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt 

Nam giai đoạn 2000 - 2019 / Nguyễn Chiến Thắng, Lý Hoàng Mai // Tạp chí 

Nghiên cứu kinh tế. - 2019. - Số 11.- Tr. 14 - 23 

Tóm tắt: Nhìn lại các móc hội nhập quan trọng, phân tích những ảnh 

hưởng tích cực của hội nhập đến nền kinh tế và chỉ ra những thách thức đang 

tồn tại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. 

+ Môn loại: 337.597 / H452NH 

 
Mã QR 

 

68/. TRẦN THỊ HÀ. Giải pháp tăng cường quan hệ kinh tế - tài chính 

giữa Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh mới / Trần Thị Hà // Tạp chí 

Thông tin phục vụ lãnh đạo. - 2019. - Số 24.- Tr. 18 - 27 

Tóm tắt: Nghiên cứu về quan hệ kinh tế - tài chính Việt Nam - Nhật Bản 

trong bối cảnh mới và gợi ý một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy phát triển mối 

quan hệ này trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 337.597052 / GI-103PH 

 
Mã QR 

 

69/. NGUYỄN VIỆT KHÔI. Vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị 

toàn cầu / Nguyễn Việt Khôi, Shashi Kant Chaudhary // Tạp chí Khoa học xã 

hội và Nhân văn. - 2019. - Số 3.- Tr. 292 - 313 

Tóm tắt: Phân tích cách Việt Nam kết nối với mạng lưới sản xuất quốc 

tế, và cách thức kết nối đó đã tác động đến vị thế của các ngành có liên quan 

đến chuỗi giá trị toàn cầu. 

+ Môn loại: 338 / V300TH 

 
Mã QR 

 

70/. NGUYỄN HỮU TÂM. Giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị cua biển 

tỉnh Cà Mau / Nguyễn Hữu Tâm // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 

36.- Tr. 19 - 23 

Tóm tắt: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm 

cua biển tỉnh Cà Mau. Nghiên cứu đã đề xuất được 3 nhóm giải pháp cần thực 

hiện để gia tăng lợi nhuận của toàn chuỗi giá trị nói chung và cho người nuôi 

nói riêng. 

+ Môn loại: 338.1 / GI-103PH 

 
Mã QR 

 

71/. LÊ VĂN HÙNG. Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển nông 

nghiệp và bài học cho Việt Nam / Lê Văn Hùng, Nguyễn Phương Thảo // Tạp 

chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới. - 2019. - Số 11.- Tr. 33 - 42 

 
Mã QR 
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Tóm tắt: Trình bày kinh nghiệm phát triển nông nghiệp ở Mỹ, Pháp, 

Israel, Ấn Độ, Thái Lan. Qua đó, rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt 

Nam trong việc phát triển nông nghiệp. 

+ Môn loại: 338.1 / K312NGH 

 

72/. NGUYỄN TIẾN ĐỊNH. Bốn giải pháp phát triển hợp tác xã nhằm 

thúc đẩy kinh tế hộ nông dân / Nguyễn Tiến Định, Vũ Thị Thu Giang // Tạp 

chí Nông thôn mới. - 2020. - Số 548.- Tr. 13 - 15 

Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã nông nghiệp, 

những quyền lợi của nông dân khi tham gia hợp tác xã nông nghiệp; Những 

thành tựu và hạn chế tác động đến hợp tác xã hiện nay và đề xuất giải pháp 

nâng cao vị thế của người nông dân thông qua phát triển kinh tế hợp tác. 

+ Môn loại: 338.109597 / B454GI 

 
Mã QR 

 

73/. NGUYỄN VĂN ĐIỂN. Tăng trưởng nông nghiệp với giảm nghèo 

ở Việt Nam / Nguyễn Văn Điển, Trần Thị Sen // Tạp chí Khoa học Chính trị. - 

2019. - Số 9+10.- Tr. 107 - 115 

Tóm tắt: Phân tích tác động của tăng trưởng nông nghiệp đến giảm nghèo 

ở Việt Nam dựa trên cách dữ liệu và bằng chứng gần đây. Qua đó, bài viết đề 

xuất một số khuyến nghị chính sách nhằm mục tiêu giảm nghèo cơ bản nhờ 

tăng trưởng nông nghiệp ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.109597 / T116TR 

 
Mã QR 

 

74/. TRẦN QUỐC NHÂN. Đánh giá hiệu quả sản xuất lúa của nông 

hộ thông qua hợp đồng liên kết tiêu thụ ở Đồng bằng sông Cửu Long / Trần 

Quốc Nhân // Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. - 2020. - Số 2.- Tr. 

113 - 118 

Tóm tắt: Sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu để đánh giá ảnh 

hưởng cùng lúc của các yếu tố khác đến hiệu quả sản xuất lúa của nông hộ 

thông qua hợp đồng. 

+ Môn loại: 338.1095978 / Đ107GI 

 
Mã QR 

 

75/. LÊ HOÀNG ANH. Bàn về chuỗi giá trị du lịch vùng Đồng bằng 

Sông Cửu Long / Lê Hoàng Anh // Tạp chí Du lịch. - 2019. - Số 12.- Tr. 40 - 

41 

Tóm tắt: Trình bày định hướng pháp triển chuỗi giá trị du lịch vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long; phát triển chuỗi giá trị du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long - một số giải pháp. 

+ Môn loại: 338.4 / B105V 

 
Mã QR 

 

76/. TRẦN CÔNG DŨNG. Hiệu quả kinh tế - xã hội của mô hình 

homestay trong phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đệm vườn quốc gia 

Phong Nha - Kẻ Bàng / Trần Công Dũng // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. 

- Số 36.- Tr. 54 - 58  
Mã QR 
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Tóm tắt: Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của mô hình du lịch homestay 

ở vùng đệm vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, từ đó đưa ra một số định 

hướng và giải pháp phát triển du lịch homestay tại địa bàn nghiên cứu. 

+ Môn loại: 338.4 / H309QU 

 

77/. NGUYỄN KỲ NAM. Nghiên cứu so sánh khách du lịch tại hai khu 

di sản văn hoá thế giới tại Việt Nam / Nguyễn Kỳ Nam // Tạp chí Khoa học 

xã hội và Nhân văn. - 2019. - Số 4.- Tr. 479 - 495 

Tóm tắt: Cung cấp số liệu so sánh về đặc tính du khách và xác định loại 

hình khách du lịch di sản tại hai khu di sản Hoàng thành Thăng Long và thành 

nhà Hồ. 

+ Môn loại: 338.4 / NGH305C 

 
Mã QR 

 

78/. ĐINH HỒNG LINH. Nghiên cứu tác động của ngành du lịch đối 

với nền kinh tế Việt Nam: Sử dụng phương pháp phân tích đầu vào - đầu 

ra / Đinh Hồng Linh, Nguyễn Văn Chung // Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. - 2019. 

- Số 9.- Tr. 22 - 27 

Tóm tắt: Phân tích tác động của ngành du lịch đối với nền kinh tế Việt 

Nam dựa trên những mối quan hệ qua lại giữa các ngành kinh tế. Qua đó cho 

thấy, ngành du lịch mang lại sự tăng trưởng về giá trị cho nhiều ngành khác, 

đặc biệt là ngành nông nghiệp, ngành chế biến thực phẩm. 

+ Môn loại: 338.4 / NGH305C 

 
Mã QR 

 

79/. QUẢN MINH PHƯƠNG. Phát triển du lịch dựa vào văn hoá 

truyền thống của dân tộc Mông tại huyện Sapa, tỉnh Lào Cai / Quản Minh 

Phương // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 36.- Tr. 163 - 166 

Tóm tắt: Làm rõ các yếu tố văn hoá truyền thống đặc trưng của dân tộc 

Mông sinh sống tại huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Từ đó, đưa ra các giải pháp hữu 

hiệu nhằm biến "di sản" của đồng bào dân tộc thiểu số Mông thành "tài sản" để 

phát triển ngành du lịch tại huyện Sapa trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 338.4 / PH110TR 

 
Mã QR 

 

80/. NGUYỄN GIA THỌ. Thực trạng thu hút vốn FDI vào phát triển 

du lịch Việt Nam / Nguyễn Gia Thọ // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 

35.- Tr. 27 - 29 

Tóm tắt: Trình bày thực trạng thu hút FDI vào du lịch Việt Nam: Quy mô 

và cơ cấu FDI vào ngành du lịch; qua đó đề xuất một số giải pháp để tăng cường 

nguồn vốn FDI vào ngành du lịch ở nước ta. 

+ Môn loại: 338.4 / TH552TR 

 
Mã QR 

 

81/. TRẦN HỮU SƠN. Văn hoá dân gian với vấn đề phát triển sản 

phẩm du lịch / Trần Hữu Sơn // Tạp chí Du lịch. - 2019. - Số 12.- Tr. 50 - 54 

Tóm tắt: Trình bày về sản phẩm du lịch văn hoá dân gian; vài nét về sản 

phẩm du lịch văn hoá dân gian hiện nay: nghệ thuật biểu diễn, lễ hội và sự kiện,  
Mã QR 
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đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ; nguyên tắc xây dựng sản phẩm du lịch 

văn hoá dân gian. 

+ Môn loại: 338.4 / V115H 

 

82/. NGUYỄN VĂN ĐÍNH. Vận dụng chiến lược “dị biệt hoá sản 

phẩm”, “kéo” và “đẩy” trong marketing sản phẩm du lịch kết nối các di 

sản thế giới tại Việt Nam / Nguyễn Văn Đính // Tạp chí Du lịch. - 2019. - Số 

12.- Tr. 26 - 31 

Tóm tắt: Nêu lên sức hút từ di sản thế giới tại Việt Nam; marketing sản 

phẩm du lịch kết nối từ các di sản thế giới ở nước ta và chiến lược "dị biệt hoá 

sản phẩm", chiến lược "kéo", "đẩy" trong marketing; các cách tiếp cận để thực 

hiện các chiến lược; một số khuyến nghị. 

+ Môn loại: 338.4 / V121D 

 
Mã QR 

 

83/. NGUYỄN ĐÌNH THANH. Về chuỗi cung ứng du lịch xanh / 

Nguyễn Đình Thanh // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 36.- Tr. 32 - 36 

Tóm tắt: Tập trung phân tích khái niệm chuỗi cung ứng du lịch xanh; sự 

cần thiết phải có chuỗi du lịch xanh; thực tế xây dựng chuỗi du lịch xanh trên 

thế giới. 

+ Môn loại: 338.4 / V250CH 

 
Mã QR 

 

84/. LƯU TIẾN DŨNG. Các yếu tố tác động phát triển công nghiệp hỗ 

trợ ở Việt Nam : Nghiên cứu trường hợp ngành dệt may / Lưu Tiến Dũng // 

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. - 2019. - Số 9.- Tr. 40 - 50 

Tóm tắt: Phân tích các yếu tố tác động đến phát triển công nghiệp hỗ trợ 

ngành dệt may ở Việt Nam. Cung cấp nền tảng lý luận khoa học và thực tiễn 

quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học và doanh 

nghiệp đảm bảo cho sự phát triển bền vững của ngành dệt may, tận dụng hiệu 

quả các cơ hội tự hội nhập kinh tế quốc tế. 

+ Môn loại: 338.409597 / C101Y 

 
Mã QR 

 

85/. LÊ THỊ THANH HUYỀN. Đánh giá tiềm năng du lịch di sản văn 

hoá ở Việt Nam / Lê Thị Thanh Huyền // Tạp chí Dân tộc và Thời đại. - 2020. 

- Số 210.- Tr. 50 - 67 

Tóm tắt: Đánh giá một cách có hệ thống về tổng thể tiềm năng du lịch di 

sản văn hoá ở Việt Nam. Cho thấy các hoạt động du lịch di sản văn hoá ở Việt 

Nam hiện nay còn dưới mức tiềm năng rất nhiều. 

+ Môn loại: 338.409597 / Đ107GI 

 
Mã QR 

 

86/. NGUYỄN QUÁN. Vị thế của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 

Việt Nam / Nguyễn Quán // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 34.- Tr. 

39 - 41 

Tóm tắt: Nêu lên những khía cạnh có thể làm rõ vị thế của ngành công 

nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam. Vị thế của ngành công nghiệp chế biến, chế 

tạo sẽ vẫn tiếp tục được duy trì trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh cách 

 
Mã QR 
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mạng công nghiệp 4.0, cũng như việc Việt Nam tham gia vào nhiều hiệp định 

thương mại tự do mới. 

+ Môn loại: 338.409597 / V300TH 

 

87/. NGUYỄN VĂN BỐN. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá 

Khánh Hoà với phát triển du lịch / Nguyễn Văn Bốn // Tạp chí Văn hoá nghệ 

thuật. - 2020. - Số 428.- Tr. 73 - 76 

Tóm tắt: Trình bày các sản phẩm du lịch khai thác di sản văn hoá Khánh 

Hoà; một số công việc cần thực hiện để bảo tồn và phát huy các giá trị di sản 

văn hoá Khánh Hoà. 

+ Môn loại: 338.40959756 / B108T 

 
Mã QR 

 

88/. PHẠM THỊ HỒNG TÂN. Đẩy mạnh hợp tác liên kết du lịch cụm 

các tỉnh phía Tây vùng Đồng bằng sông Cửu Long / Phạm Thị Hồng Tân // 

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. - 2019. - Số 4.- Tr. 34 - 39 

Tóm tắt: Nêu lên thực trạng phát triển du lịch của cụm phía Tây Đồng 

bằng sông Cửu Long; giải pháp đẩy mạnh liên kết du lịch các tỉnh phía Tây 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 338.4095978 / Đ126M 

 
Mã QR 

 

89/. TL. Long An đã có nhiều điểm đến hấp dẫn / TL // Báo Xuân dự 

thi Hiệp hội du lịch Đồng bằng sông Cửu Long. - 2020. - Tr. 58 - 95 

Tóm tắt: Cho thấy sự phát triển về điểm đến ở Long An, qua đó khẳng 

định Long An có nhiều điều kiện để phát triển thành điểm đến du lịch hấp dẫn, 

có khả năng cạnh tranh không chỉ trong vùng mà còn trong cả nước. 

+ Môn loại: 338.40959781 / L431A 

 
Mã QR 

 

90/. BẢO LONG. Tiền Giang: Một điểm đến ba vùng sinh thái / Bảo 

Long // Báo Xuân dự thi Hiệp hội du lịch Đồng bằng sông Cửu Long. - 2020. - 

Tr. 60 - 61 

Tóm tắt: Trình bày tiềm năng du lịch và số lượng du khách quốc tế đến 

với Tiền Giang - nơi hội tụ ba vùng sinh thái: sinh thái sông nước miệt vườn, 

sinh thái rừng ngập mặn và sinh thái Đồng Tháp Mười. 

+ Môn loại: 338.40959783 / T305GI 

 
Mã QR 

 

91/. THẢO NGUYÊN. Du lịch Trà Vinh: “Kết nối hành trình từ sông 

đến biển” nhiều điểm thú vị / Thảo Nguyên // Báo Xuân dự thi Hiệp hội du 

lịch Đồng bằng sông Cửu Long. - 2020. - Tr. 66 - 67 

Tóm tắt: Trình bày về du lịch tỉnh Trà Vinh. Trà Vinh toạ lạc giữa sông 

Tiền và sông Hậu và tiếp giáp với biển, nơi có nhiều tiềm năng để phát triển du 

lịch sông nước miệt vườn, du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch nông nghiệp 

và du lịch cộng đồng. 

+ Môn loại: 338.40959786 / D500L 

 
Mã QR 
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92/. NGUYỄN TOÀN. Đồng Tháp thí điểm thực hiện 4 mô hình du 

lịch nông nghiệp / Nguyễn Toàn // Tạp chí Xây dựng đời sống văn hoá. - 2019. 

- Số 210.- Tr. 63 - 64 

Tóm tắt: Đồng Tháp sẽ phát triển 4 mô hình nông nghiệp tiêu biểu kết 

hợp với du lịch gồm: mô hình nuôi cá tuần hoàn kết hợp trồng rau thuỷ canh; 

mô hình du lịch nông nghiệp nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc; mô hình nông 

nghiệp sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap kết hợp tham quan du 

lịch; mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

+ Môn loại: 338.40959789 / Đ455TH 

 
Mã QR 

 

93/. HUỲNH VĂN. Du lịch Đồng Tháp: Về đích trước thời gian / 

Huỳnh Văn // Báo Xuân dự thi Hiệp hội du lịch Đồng bằng sông Cửu Long. - 

2020. - Tr. 52 - 53 

Tóm tắt: Cho thấy sự phong phú của các sản phẩm du lịch Đồng Tháp; 

sự chuyển hướng phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, cộng đồng để kéo 

dài chuỗi giá trị nông nghiệp, văn hoá bản địa. 

+ Môn loại: 338.40959789 / D500L 

 
Mã QR 

 

94/. LƯU THANH ĐỨC HẢI. Định hướng phát triển sản phẩm du lịch 

đường sông thành phố Cần Thơ - tiếp cận từ nhu cầu du lịch / Lưu Thanh 

Đức Hải, Nguyễn Quốc Nghi // Tạp chí Khoa học Cần Thơ. - 2019. - Số 4.- Tr. 

34 - 39 

Tóm tắt: Nêu lên các tiêu chí ảnh hưởng đến quyết định tham gia du lịch 

đường sông của du khách; mức độ hấp dẫn của loại hình du lịch đường sông 

thành phố Cần Thơ theo đánh giá của du khách; định hướng phát triển sản phẩm 

du lịch đường sông thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 338.40959793 / Đ312H 

 
Mã QR 

 

95/. NGUYỄN MINH TUẤN. Phấn đấu đưa thành phố Cần Thơ trở 

thành trung tâm du lịch vùng / Nguyễn Minh Tuấn // Báo Xuân dự thi Hiệp 

hội du lịch Đồng bằng sông Cửu Long. - 2020. - Tr. 30 - 31 

Tóm tắt: Trên cơ sở những tiềm năng sẵn có, những tài nguyên du lịch đã 

và đang khai thác, Cần Thơ hoàn toàn có thể định vị tốt các loại hình sản phẩm 

du lịch, đồng thời khả năng liên kết, phối hợp chương trình du lịch trong và 

ngoài vùng rất thuận lợi để phục vụ những nhu cầu, mong muốn đa dạng của 

khách du lịch nội địa và quốc tế. 

+ Môn loại: 338.40959793 / PH121Đ 

 
Mã QR 

 

96/. CAO XUÂN THU VÂN. Du lịch Bạc Liêu: Tạo sự khác biệt từ 

những giá trị văn hoá / Cao Xuân Thu Vân // Báo Xuân dự thi Hiệp hội du 

lịch Đồng bằng sông Cửu Long. - 2020. - Tr. 36 - 37 

Tóm tắt: Bài phát biểu giới thiệu các sản phẩm du lịch văn hoá độc đáo 

của Bạc Liêu của ông Cao Xuân Thu Vân - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Bạc Liêu. 

+ Môn loại: 338.40959797 / D500L 

 
Mã QR 
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97/. VŨ HOÀNG ĐẠT. Gia nhập, rời bỏ và đóng góp của các doanh 

nghiệp vào thay đổi năng suất của khu vực chế biến, chế tạo Việt Nam giai 

đoạn 2012- 2017 / Vũ Hoàng Đạt // Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. - 2019. - Số 

12.- Tr. 3 - 14 

Tóm tắt: Sử dụng số liệu điều tra doanh nghiệp Việt Nam từ năm 2003-

2018 để nghiên cứu quá trinh gia nhập, rời bỏ và đóng góp của các doanh nghiệp 

tồn tại trong giai đoạn này vào thay đổi năng suất lao động của Việt Nam trong 

lĩnh vực chế biến, chế tạo. 

+ Môn loại: 338.7 / GI-100NH 

 
Mã QR 

 

98/. LÝ HOÀNG MAI. Kinh tế Việt Nam 2016 - 2018: Nỗ lực cải thiện 

môi trường kinh doanh phục vụ doanh nghiệp / Lý Hoàng Mai // Tạp chí 

Nghiên cứu kinh tế. - 2019. - Số 9.- Tr. 13 - 21 

Tóm tắt: Tổng quan một số quan điểm về môi trường kinh doanh; phân 

tích thực trạng môi trường kinh doanh của Việt Nam giai đoạn 2016 - 2018 trên 

góc độ ban hành và thực thi chính sách phục vụ doanh nghiệp; qua đó đề xuất 

một số khuyến nghị nhằm cải thiện môi trường kinh doanh đặt trong bối cảnh 

khi Việt Nam đã tham gia hai FTA thế hệ mới. 

+ Môn loại: 338.709597 / K312T 

 
Mã QR 

 

99/. NGUYỄN HOÀI NAM. Kinh tế thế giới năm 2019 và triển vọng 

năm 2020 / Nguyễn Hoài Nam // Tạp chí Cộng sản. - 2020. - Số 935.- Tr. 106 

- 111 

Tóm tắt: Nêu lên đặc điểm nổi bật của nền kinh tế toàn cầu năm 2019; dự 

báo triển vọng kinh tế thế giới năm 2020; một số vấn đề đặt ra đối với Việt 

Nam. 

+ Môn loại: 338.9 / K312T 

 
Mã QR 

 

100/. TRƯƠNG QUANG HOÀN. Kinh tế khu vực Đông Nam Á năm 

2019 và triển vọng năm 2020 / Trương Quang Hoàn // Tạp chí Nghiên cứu 

Đông Nam Á. - 2020. - Số 1.- Tr. 3 - 17 

Tóm tắt: Nhìn lại kinh tế khu vực Đông Nam Á năm 2019: các yếu tố ảnh 

hưởng, tình hình phát triển; các động lực và rủi ro, thách thức chủ yếu cho triển 

vọng phát triển kinh tế khu vực Đông Nam Á năm 2020; dự báo một số chỉ số 

kinh tế vĩ mô cơ bản cho khu vực Đông Nam Á và các thành viên chủ chốt năm 

2020. 

+ Môn loại: 338.959 / K312T 

 
Mã QR 

 

101/. PHẠM THỊ THANH BÌNH. Phát triển bền vững ở Việt Nam: 

Tiêu chí đánh giá và định hướng phát triển đến năm 2030 / Phạm Thị Thanh 

Bình // Tạp chí Ngân hàng. - 2019. - Số 24.- Tr. 2 - 6 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm về phát triển bền vững; tiêu chí đánh giá 

phát triển bền vững; thực trạng phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2011 

- 2020; định hướng mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. 

+ Môn loại: 338.9597 / KH103N 

 
Mã QR 
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102/. NGUYỄN ĐẶNG HẢI YẾN. Nền kinh tế số: Kinh nghiệm phát 

triển ở một số quốc gia - bài học cho Việt Nam / Nguyễn Đặng Hải Yến // 

Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ. - 2019. - Số 24.- Tr. 29 - 36 

Tóm tắt: Tổng hợp những kết quả đạt được của một số nước như, Hàn 

Quốc và Trung Quốc, đưa ra nguyên nhân giúp các nước đạt được kết quả này 

và từ đó rút ra một số hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số ở 

Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. 

+ Môn loại: 338.9597 / N254K 

 
Mã QR 

 

103/. VŨ THỊ MẠC DUNG. Phát triển bền vững ở Việt Nam - Chủ 

trương và một số kết quả / Vũ Thị Mạc Dung // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2019. 

- Số 12.- Tr. 48 - 52 

Tóm tắt: Trình bày chủ trương của Đảng về phát triển bền vững; những 

kết quả đạt được về phát triển bền vững; một số quan điểm cần quán triệt để 

tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế về 

phát triển bền vững ở nước ta. 

+ Môn loại: 338.9597 / PH110TR 

 
Mã QR 

 

104/. DOÃN THỊ CHÍN. Quan điểm của Đảng về đổi mới kinh tế và 

hội nhập kinh tế quốc tế / Doãn Thị Chín // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2019. - 

Số 12.- Tr. 37 - 43 

Tóm tắt: Những thành quả đạt được sau gần 35 năm đổi mới là kết quả 

của nhiều yếu tố, trong đó có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, thể hiện sự đổi 

mới trong tư duy của Đảng về phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế. 

+ Môn loại: 338.9597 / QU105Đ 

 
Mã QR 

 

105/. NGÔ THỊ MINH NGUYỆT. Tư tưởng Hồ Chí Minh về ưu tiên 

phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số / Ngô 

Thị Minh Nguyệt // Tạp chí Giáo dục lí luận. - 2019. - Số 300.- Tr. 10 - 17 

Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về ưu tiên phát triển vùng dân 

tộc thiểu số; việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về ưu tiên phát triển kinh tế, 

văn hoá xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước ta hiện 

nay. 

+ Môn loại: 338.9597 / T550T 

 
Mã QR 

 

106/. LÊ QUANG VINH. Phát triển kinh tế hộ đồng bào dân tộc 

Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 / Lê Quang Vinh // 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 36.- Tr. 88 - 91 

Tóm tắt: Đánh giá một số kết quả đạt được, cũng như những khó khăn 

thách thức, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế hộ 

đồng bào dân tộc Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 338.95978 / PH110TR 

 
Mã QR 

 

107/. BÙI NHẬT QUANG. Thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền 

vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu: Sau 2 năm 
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nhìn lại / Bùi Nhật Quang, Hà Huy Ngọc // Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. - 2019. 

- Số 9.- Tr. 3 - 12 

Tóm tắt: Phân tích bối cảnh ra đời của Nghị quyết 120/NQ-CP về phát 

triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu 

cũng như quá trình triển khai thực hiện, từ đó phân tích những hạn chế và đưa 

ra một số khuyến nghị nhầm nâng cao hiệu quả thực hiện nghị quyết. 

+ Môn loại: 338.95978 / TH552H 

 
Mã QR 

 

108/. ĐẶNG HOÀNG SANG. Xây dựng nền kinh tế kháng chiến vùng 

Đồng Tháp Mười (1946 - 1949) / Đặng Hoàng Sang // Tạp chí Văn hoá Lịch 

sử An Giang. - 2019. - Số 177.- Tr. 6 - 8 

Tóm tắt: Trình bày việc xây dựng nền kinh tế kháng chiến vùng Đồng 

Tháp Mười (1946 - 1949). Cho thấy, tuy trong tình thế bị đối phương phong 

toả, nhưng nền kinh tế kháng chiến trong vùng Đồng Tháp Mười vẫn bảo đảm 

tự cung cấp những nhu cầu về đời sống của đồng bào trong vùng tự do, đồng 

thời cung ứng đủ cho lực lượng vũ trang "ăn no, đánh thắng". 

+ Môn loại: 338.959789 / X126D 

 
Mã QR 

 

109/. KỲ QUAN. Để Ninh Kiều xứng tầm là đô thị trung tâm thành 

phố Cần Thơ / Kỳ Quan // Báo Xuân dự thị quận Ninh Kiều. - 2020. - Tr. 10 - 

12 

Tóm tắt: Bài phỏng vấn ông Nguyễn Trung Nhân - Uỷ viên Ban Thường 

vụ Thành uỷ - Bí thư Quận uỷ Ninh Kiều về những kết quả đạt được sau 8 năm 

triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Thành uỷ Cần Thơ, góp phần 

làm thay đổi bộ mặt đô thị, từng bước đưa Ninh Kiều xứng tầm quận trung tâm 

của thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 338.959793 / Đ250N 

 
Mã QR 

 

110/. NGUYỄN CHI LĂNG. Phong Điền: Sau 03 năm triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Thành uỷ Cần Thơ / Nguyễn Chi Lăng // 

Báo Xuân dự thi huyện Phong Điền. - 2020. - Tr. 22 - 23 

Tóm tắt: Nêu lên những thành tựu của Phong Điền sau 3 năm thực hiện 

Nghị quyết số 07-NQ/TU của Thành uỷ Cần Thơ về "Xây dựng và phát triển 

huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái". 

+ Môn loại: 338.959793 / PH431Đ 

 
Mã QR 

 

111/. MỸ ÁI. Phong Điền vững bước tiến lên đô thị sinh thái / Mỹ Ái 

// Báo Xuân dự thi huyện Phong Điền. - 2020. - Tr. 28 - 29 

Tóm tắt: Với những tiềm năng và lợi thế của Phong Điền, cùng với những 

nổ lực quyết tâm cao, chung sức chung lòng, của Đảng bộ, chính quyền và nhân 

dân huyện Phong Điền đã tạo lực đẩy giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội 

và làm tiền đề để vững bước đi lên đô thị sinh thái theo tinh thần Nghị quyết 

07 của Thành uỷ Cần Thơ. 

+ Môn loại: 338.959793 / PH431Đ 

 
Mã QR 
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112/. TRẦN VIỆT TRƯỜNG. "Tiếp lửa" truyền thống cách mạng, xây 

dựng quê hương Cần Thơ giàu đẹp, văn minh / Trần Việt Trường // Báo 

Xuân dự thi Tây Đô. - 2020. - Tr. 19 - 22 

Tóm tắt: Trình bày sự ra đời của Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ, 

đồng thời khẳng định những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an 

ninh - quốc phòng của thành phố Cần Thơ đạt được gắn liền với thành tích và 

tiến bộ của công tác xây dựng đảng. 

+ Môn loại: 338.959793 / T307L 

 
Mã QR 

 

113/. PHƯƠNG ĐAN. Tiếp tục tạo sự chuyển biến về bộ mặt đô thị 

gắn với chăm lo tốt đời sống nhân dân / Phương Đan // Báo Xuân dự thị quận 

Ninh Kiều. - 2020. - Tr. 13 - 17 

Tóm tắt: Bài phỏng vấn đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Thường 

trực Quận uỷ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về những thành 

quả của Ninh Kiều trong năm 2019 và kế hoạch cho năm 2020. 

+ Môn loại: 338.959793 / T307T 

 
Mã QR 

 

114/. TRỊNH THỊ TƯƠI. Đóng góp của Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn 

Chính trong cải tiến phân phối lưu thông, đổi mới cơ chế quản lý kinh tế / 

Trịnh Thị Tươi // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2020. - Số 350.- Tr. 80 - 83 

Tóm tắt: Nêu lên những đóng góp của Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Chính 

trong cải tiến phân phối lưu thông, đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Thực tiễn 

và kinh nghiệm của tỉnh Long An về cải tiến trong phân phối lưu thông cùng 

những đóng góp của Bí thư Tỉnh uỷ Long An là một trong những cơ sở quan 

trọng góp phần vào quá trình hình thành đường lối đổi mới đất nước của Đảng. 

+ Môn loại: 339 / Đ431G 

 
Mã QR 

 

115/. NGUYỄN THU THUỶ. Phân tích tác động của tỷ giá, giá dầu 

thô, giá vàng, cung tiền và giá trị nhập khẩu đến chỉ số giá tiêu dùng tại 

Việt Nam / Nguyễn Thu Thuỷ, Đinh Thị Hải Phong // Tạp chí Nghiên cứu Tài 

chính Kế toán. - 2020. - Số 1.- Tr. 27 - 31 

Tóm tắt: Tập trung nghiên cứu tác động của một số nhân tố kinh tế vĩ mô 

(tỷ giá, giá dầu thô, giá vàng, cung tiền và giá trị nhập khẩu) đến chỉ số giá tiêu 

dùng tại Việt Nam, tiếp cận bằng mô hình tự hồi quy có phân phối trễ. 

+ Môn loại: 339.4 / PH121T 

 
Mã QR 

 

                          340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 

 
116/. HOÀNG THỊ NGỌC ANH. Quy định về nghiên cứu khoa học 

biển theo Công ước Luật biển năm 1982 và một số thực tiễn liên quan / 

Hoàng Thị Ngọc Anh // Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. - 2019. - Số 12.- Tr. 

73 - 84 

Tóm tắt: Cung cấp góc nhìn tổng quan về các quy định liên quan tới 

nghiên cứu khoa học biển tại các vùng biển khác nhau theo quy định của Công 

 

 

 
Mã QR 
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ước Luật biển năm 1982, đồng thời đề cập tới một số thực tiễn trong triển khai 

các quy định này. 

+ Môn loại: 341.4 / Q600Đ 

 

117/. PHẠM HỒNG HẠNH. Vấn đề thăm dò, khai thác tài nguyên tại 

khu vực thềm lục địa mở rộng khi chưa có kiến nghị của uỷ ban ranh giới 

ngoài và một số lưu ý đối với Việt Nam / Phạm Hồng Hạnh // Tạp chí Nhà 

nước và Pháp luật. - 2019. - Số 12.- Tr. 66 - 72, 84 

Tóm tắt: Trình bày quy định của Công ước Luật biển năm 1982 về mở 

rộng ranh giới ngoài thềm lục địa; vấn đề thăm dò, khai thác tài nguyên tại thềm 

lục địa mở rộng khi chưa có kiến nghị của Uỷ ban ranh giới ngoài thềm lục địa. 

+ Môn loại: 341.4 / V121Đ 

 
Mã QR 

 

118/. NGUYÊN CẢNH QUÝ. Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt 

động của chính quyền địa phương ở đô thị tại Việt Nam hiện nay / Nguyên 

Cảnh Quý // Tạp chí Dân chủ và Pháp luật. - 2019. - Số 12.- Tr. 8 - 12 

Tóm tắt: Khái quát một số thành tựu về pháp luật tổ chức và hoạt động 

của chính quyền địa phương ở đô thị; một số bất cập của pháp luật về tổ chức 

và hoạt động của chính quyền địa phương ở đô thị và các giải pháp. 

+ Môn loại: 342.597 / H406TH 

 
Mã QR 

 

119/. PHAN TRUNG HIỀN. Quyền tiếp cận thông tin trong thu hồi 

đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Nhìn từ thực tiễn thành phố Cần Thơ 
/ Phan Trung Hiền // Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. - 2020. - Số 23.- Tr. 48 - 

55 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở pháp lý của quyền tiếp cận thông tin trong thu 

hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quyền tiếp cận thông tin về thu hồi đất, 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên thực tế và những vấn đề đặt ra; một số đề 

xuất, kiến nghị. 

+ Môn loại: 346.59704 / QU603T 

 
Mã QR 

 

120/. VÕ MINH KỲ. Nguyên tắc không ai bị kết án hai lần vì một tội 

phạm và thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm / Võ Minh Kỳ, Nguyễn Phương 

Anh // Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. - 2019. - Số 12.- Tr. 29 - 38 

Tóm tắt: Trên cơ sở tham khảo pháp luật quốc tế, một số quốc gia và phân 

tích các quy định hiện hành của Bộ luật Tố tụng Hình sự Việt Nam, đánh giá 

mối quan hệ giữa thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm với nguyên tắc không ai 

bị kết án hai lần về một tội phạm. 

+ Môn loại: 347.597 / NG527T 

 
Mã QR 

 

121/. PHAN HOÀI NAM. Thẩm quyền của toà án Việt Nam đối với 

các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài khi bị đơn có tài sản trên lãnh thổ 

Việt Nam / Phan Hoài Nam // Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. - 2019. - Số 12.- 

Tr. 47 - 54, 60  
Mã QR 
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Tóm tắt: Trình bày pháp luật Việt Nam về xác định thẩm quyền của toà 

án đối với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài dựa trên căn cứ bị đơn có 

tài sản tại Việt Nam, qua đó góp phần làm rõ vấn đề này trong tương quan so 

sánh với kinh nghiệm lập pháp của Liên minh Châu Âu và một số nước. 

+ Môn loại: 347.597 / TH120QU 

 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ 
 

122/. PHẠM THỊ THU HỒNG. Tác động của việc thực hiện Hiệp định 

Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương đến thu ngân sách của 

Việt Nam / Phạm Thị Thu Hồng // Tạp chí Thông tin phục vụ lãnh đạo. - 2019. 

- Số 24.- Tr. 1 - 10 

Tóm tắt: Nêu lên tác động của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ 

xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đến thu ngân sách nhà nước của Việt Nam; 

Khuyến nghị chính sách cho Việt Nam trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 352.409597 / T101Đ 

 

 

 
Mã QR 

 

123/. HOÀNG CHÍ BẢO. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiêu chuẩn cán bộ 

phục vụ sự nghiệp cách mạng / Hoàng Chí Bảo // Tạp chí Tổ chức Nhà nước. 

- 2020. - Số 1.- Tr. 42 - 47 

Tóm tắt: Khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh về tiêu chuẩn cán bộ và tầm 

quan trọng của việc xác định tiêu chuẩn cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các 

cấp, nhất là cấp chiến lược. 

+ Môn loại: 352.6 / T550T 

 
Mã QR 

 

124/. PHẠM THỊ LƯƠNG DIỆU. Quản lý nhà nước đối với kinh tế tư 

nhân ở Việt Nam (1999 - 2014 ) và vấn đề đặt ra / Phạm Thị Lương Diệu // 

Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn. - 2019. - Số 3.- Tr. 314 - 328 

Tóm tắt: Trình bày vấn đề quản lý nhà nước và sự phát triển của kinh tế 

tư nhân ở Việt Nam (1999-2014); những vấn đề đặt ra và một số khuyến nghị 

chính sách. 

+ Môn loại: 354.09597 / QU105L 

 
Mã QR 

 

125/. NGUYỄN VĂN TUẤN. Hợp tác về quốc phòng và an ninh giữa 

Nhật Bản và Việt Nam từ năm 2007 đến nay / Nguyễn Văn Tuấn // Tạp chí 

Sinh hoạt lý luận. - 2019. - Số 8.- Tr. 55 - 59, 84 

Tóm tắt: Nêu lên một số kết quả chủ yếu, một số khó khăn và hạn chế, 

triển vọng quan hệ Nhật - Việt trên lĩnh vực quốc phòng và an ninh. 

+ Môn loại: 355 / H466T 

 
Mã QR 

 

126/. THANH PHONG. Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954) / Thanh Phong // 

Tạp chí Văn hoá Lịch sử An Giang. - 2019. - Số 177.- Tr. 4 - 5 

Tóm tắt: Nêu lên vai trò to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 

trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954): tham 
 

Mã QR 
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gia toàn quốc kháng chiến, cùng nhân dân đánh bại chiến lược "Đánh nhanh 

thắng nhanh" của thực dân Pháp xâm lược (1946-1947); cùng toàn dân đánh 

bại âm mưu "bình định" và "phản công" của địch (1948-1952)... 

+ Môn loại: 355.009597 / QU121Đ 

 

127/. LÊ TRỌNG NGHĨA. Lực lượng vũ trang tỉnh Cần Thơ với cuộc 

“Đồng Khởi” 1960 / Lê Trọng Nghĩa // Báo Xuân dự thi Tây Đô. - 2020. - Tr. 

39 - 41 

Tóm tắt: Nêu lên vai trò hoạt động vũ trang làm đòn bẩy để nhân dân Cần 

Thơ nổi dậy tạo nên bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ. 

+ Môn loại: 355.00959793 / L552L 

 
Mã QR 

 

128/. TRẦN HIẾU. Thiếu tướng Lê Thanh Sơn - Anh hùng Lực lượng 

vũ trang nhân dân từ anh du kích trở thành vị tướng đất Tây Đô / Trần 

Hiếu // Báo Xuân dự thi Tây Đô. - 2020. - Tr. 47 - 49 

Tóm tắt: Kể lại những câu chuyện về Thiếu tướng Lê Thanh Sơn - Anh 

hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Cần Thơ. 

+ Môn loại: 355.00959793 / TH309T 

 
Mã QR 

 

129/. TRƯƠNG DUY HOÀ. Nhìn lại quá trình chiến đấu của quân tình 

nguyện Việt Nam tại Lào / Trương Duy Hoà // Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam 

Á. - 2020. - Số 1.- Tr. 27 - 34 

Tóm tắt: Nhìn lại vài nét về quá trình hoạt động, vai trò lịch sử to lớn của 

quân tình nguyện Việt Nam tại chiến trường Lào và rút ra một số kết luận cần 

thiết. 

+ Môn loại: 355.309597 / NH311L 

 
Mã QR 

 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI 

 
130/. NGUYỄN THỊ DUNG HUYỀN. Hoạt động của các chuyên gia y 

tế Tiệp Khắc ở Việt Nam (1954 – 1965) / Nguyễn Thị Dung Huyền // Tạp chí 

Lịch sử Đảng. - 2019. - Số 12.- Tr. 97 - 101 

Tóm tắt: Trong những năm 1954-1965, Tiệp Khắc đã tích cực viện trợ 

máy móc, dụng cụ, thuốc men, đặc biệt là các chuyên gia y tế sang giúp Việt 

Nam xây dựng cơ sở vật chất, đội ngủ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn và 

kinh nghiệm thể hiện mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Chính phủ và nhân 

dân hai nước Việt Nam - Tiệp Khắc. 

+ Môn loại: 362.11 / H411Đ 

 

 

 

 
Mã QR 

 

131/. VĂN CHI. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới 

tăng trưởng xanh và phát triển bền vững / Văn Chi // Tạp chí Kinh tế và Dự 

báo. - 2019. - Số 34.- Tr. 3 - 6 

Tóm tắt: Nêu lên những kết quả đạt được và một số hạn chế, khó khăn 

của công tác ứng phó với biến đổi khí hậu ở nước ta. Một số vấn đề cần lưu ý 
 

Mã QR 
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để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới tăng trưởng xanh, phát 

triển bền vững. 

+ Môn loại: 363.7009597 / CH500Đ 

 

370. GIÁO DỤC HỌC 

 
132/. HOÀNG QUỐC HẢI. Giáo dục phải là quốc sách hàng đầu / 

Hoàng Quốc Hải // Tạp chí Văn hiến Việt Nam. - 2019. - Số 10.- Tr. 18 - 21 

Tóm tắt: Tập trung nêu lên những nguyên nhân hạn chế của ngành giáo 

dục Việt Nam: Ngành giáo dục Việt Nam phát triển quá nóng; ngành giáo dục 

Việt Nam đã đi chệch hướng. 

+ Môn loại: 370.9597 / GI-108D 

 

 

 
Mã QR 

 

133/. NGUYỄN CÔNG LÝ. Giáo dục khoa cử ở Việt Nam dưới thời 

các chúa Nguyễn và nhà Nguyễn / Nguyễn Công Lý // Tạp chí Nghiên cứu 

lịch sử. - 2019. - Số 12.- Tr. 25 - 40 

Tóm tắt: Dựa vào những ghi chép trong chính sử triều Nguyễn và trong 

công trình của Cao Xuân Dục, Trần Văn Giáp, cùng vài tài liệu tham khảo khác, 

bài viết trình bày đại lược việc học hành thi cử dưới thời các chúa Nguyễn ở 

Đàng Trong và nhà Nguyễn. 

+ Môn loại: 370.9597 / GI-108D 

 
Mã QR 

 

134/. HOÀNG THANH TÂM. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và 

sự phát triển giáo dục học Việt Nam / Hoàng Thanh Tâm // Tạp chí Dân chủ 

và Pháp luật. - 2019. - Số 468.- Tr. 1 - 6 

Tóm tắt: Tổng hợp tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục dưới góc độ là một 

lí luận khoa học bao gồm bối cảnh, hình thành, nội dung lí luận, đặc điểm khoa 

học của lí luận và vai trò của nó đối với giáo dục học Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 370.9597 / T550T 

 
Mã QR 

 

135/. NGUYỄN DANH NAM. Kinh nghiệm quốc tế trong quy hoạch 

mạng lưới các trường sư phạm / Nguyễn Danh Nam // Tạp chí Dân chủ và 

Pháp luật. - 2019. - Số 468.- Tr. 7 - 10 

Tóm tắt: Trình bày kết quả nghiên cứu về kinh nghiệm trong vấn đề quy 

hoạch mạng lưới sư phạm của một số nước trên thế giới để từ đó đưa ra một số 

khuyến nghị chính sách cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 378 / K312NGH 

 
Mã QR 

 

380. THƯƠNG MẠI 

 
136/. NGUYỄN ĐÌNH THÀNH. Mô hình thương mại hoá công nghệ: 

Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam / Nguyễn Đình Thành, Chử 

Đức Hoàng // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 34.- Tr. 67 - 69 

 

 

 
Mã QR 
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Tóm tắt: Trên cơ sở kinh nghiệm của Mỹ, Israel, đề xuất mô hình thương 

mại hoá công nghệ phục vụ phát triển chuỗi liên kết nghiên cứu - chuyển giao 

- thương mại - dịch vụ tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 381.3 / M450H 

 

137/. BÙI BÁ NGHIÊM. Dự báo giá trị kim ngạch xuất – nhập khẩu 

hàng hoá qua biên giới giữa Việt Nam và Campuchia / Bùi Bá Nghiêm // 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 36.- Tr. 28 - 31 

Tóm tắt: Sử dụng mô hình dự báo Xám GM (1, 1) để xem xét tính đúng 

đắn, phù hợp của mô hình đối với việc dự báo kim ngạch xuất khẩu và nhập 

khẩu hàng hoá qua biên giới giữa Việt Nam và Campuchia trong tương lai. 

+ Môn loại: 382 / D500B 

 
Mã QR 

 

138/. THÁI VĂN LONG. Những vấn đề quốc tế - thời đại và sự tác 

động đến Việt Nam / Thái Văn Long // Tạp chí Sinh hoạt lý luận. - 2020. - Số 

1.- Tr. 56 - 61 

Tóm tắt: Nêu lên cách tiếp cận, lý giải mới về những biến động trên thế 

giới hiện nay; cạnh tranh chiến lược và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung 

Quốc; suy ngẫm về những giải pháp kinh tế của Việt Nam. 

+ Môn loại: 382 / NH556V 

 
Mã QR 

 

139/. TRẦN VĂN HÙNG. Tình hình thương mại của Việt Nam sau khi 

gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) / Trần Văn Hùng // Tạp chí 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. - 2020. - Số 556+557.- Tr. 10 - 12 

Tóm tắt: Nêu lên thực trạng hoạt động thương mại của Việt Nam trên các 

lĩnh vực thương mại hàng hoá. Đồng thời, nêu lên một số vấn đề đặt ra đối với 

thương mại Việt Nam. Qua đó, đề xuất một số khuyến nghị góp phần nâng cao 

hiệu quả hoạt động thương mại Việt Nam trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 382 / T312H 

 
Mã QR 

 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN  

 

140/. TẠ VĂN THÔNG. Cồng chiêng và lễ hội cồng chiêng ở Việt Nam 

/ Tạ Văn Thông // Tạp chí Thế giới trong ta. - 2020. - Số 501.- Tr. 58 - 61 

Tóm tắt: Giới thiệu về cồng chiêng và lễ hội cồng chiêng ở Việt Nam: 

cồng chiêng của người Ba Na, bộ cồng chiêng của người Brâu, của người Gia 

Rai, của người Xơ Đăng, của người Mường; lễ hội cồng chiêng Hoà Bình, lễ 

hội cồng chiêng Tây Nguyên. 

+ Môn loại: 390.095976 / C455CH 

 

 

 
Mã QR 

 

141/. DƯƠNG TRẦN. Xuân về, trên chợ nổi Cái Răng / Dương Trần // 

Tạp chí Văn hoá nghệ thuật Cần Thơ. - 2020. - Số tháng 1.- Tr. 18 - 20 

Tóm tắt: Giới thiệu về chợ nổi Cái Răng, thuộc quận Cái Răng, thành phố 

Cần Thơ trong những ngày giáp tết. Chợ nổi Cái Răng trong những ngày giáp 

tết như một nét chấm phá thi vị trong bức tranh vùng sông nước Cửu Long, một  
 

Mã QR 
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điểm nhấn để mời gọi khách phương xa tìm về. 

+ Môn loại: 390.0959793 / X502V 

 

142/. HOÀNG DƯƠNG. Thổ cẩm vẽ bằng sáp ong / Hoàng Dương, San 

Nguyễn // Tạp chí Nông thôn mới. - 2020. - Số 548.- Tr. 16 - 17 

Tóm tắt: Giới thiệu về bút vẽ sáp ong - một công cụ độc đáo của người 

phụ nữ Mông. Đây là nghệ thuật tạo hình của đồng bảo dân tộc Mông được thể 

hiện trên các bộ trang phục truyền thống. 

+ Môn loại: 391.009597 / TH450C 

 
Mã QR 

 

143/. PHƯƠNG HUY. Ngày Tết dán liễn, chơi tranh / Phương Huy // 

Tạp chí Văn hoá nghệ thuật Cần Thơ. - 2020. - Số tháng 1.- Tr. 13 - 15 

Tóm tắt: Trình bày về tập tục dán liễn, treo tranh nhân dịp Tết Nguyên 

đán. Đây là sự kết hợp giữa giá trị truyền thống từ những câu liễn đối của tổ 

tiên và những ước mơ thiết thực của bà con trong tranh tết thời hiện đại. 

+ Môn loại: 394.26149597 / NG112T 

 
Mã QR 

 

144/. NGUYỄN THỊ HỒNG. Quản lý lễ hội dân gian trong bối cảnh 

hiện nay / Nguyễn Thị Hồng // Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông. - 

2020. - Số tháng 1.- Tr. 67 - 72 

Tóm tắt: Nhận diện lễ hội dân gian; giá trị cơ bản của lễ hội dân gian; 

thực trạng tổ chức và quản lý lễ hội dân gian; giải pháp tăng cường quản lý lễ 

hội dân gian. 

+ Môn loại: 394.269597 / QU105L 

 
Mã QR 

 

145/. TRẦN KIỀU QUANG. Câu đối Tết / Trần Kiều Quang // Báo Cần 

Thơ. - 2019. - Ngày 29 tháng 12.- Tr. 8 

Tóm tắt: Giới thiệu về câu đối Tết, còn gọi là Xuân liên, hoặc liễn Tết; là 

vật không thể thiếu mỗi dịp đón năm mới của một số nước Á Đông. Phong tục 

này là nét đẹp ngày xuân, giúp con người gửi gắm ước mơ về cuộc sống an 

lành, hạnh phúc. 

+ Môn loại: 398.209597 / C125Đ 

 
Mã QR 

 

400. NGÔN NGỮ HỌC 

 
146/. NGUYỄN TẤN TUẤN. Chữ Nôm - khát vọng độc lập của cha 

ông xưa / Nguyễn Tấn Tuấn // Tạp chí Xây dựng đời sống văn hoá. - 2019. - 

Số 210.- Tr. 44 - 45 

Tóm tắt: Nghiên cứu về hành trình của chữ Nôm; ý nghĩa của việc duy 

trì, bảo tồn vốn chữ Nôm của cha ông. Qua đó giúp tìm lại một vị trí nào đó của 

chữ Nôm trong đời sống văn hoá thời hội nhập. 

+ Môn loại: 495.922 / CH550N 

 

 

 

 
Mã QR 

 

147/. PHẠM THÌ KIỀU LY. Chữ Quốc ngữ thuở giao thời: Giữa những biến cố 

chính trị/ Phạm Thì Kiều Ly // Tạp chí Tia sáng. - 2020. - Số 3.- Tr. 13 - 16 
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Tóm tắt: Trình bày về chữ Quốc ngữ: bước đầu vào nhà trường Nam 

Kỳ, lan rộng ra Bắc và Trung Kỳ; giao điểm của các luồng tranh luận đối 

nghịch về chữ Quốc ngữ; bước ngoặt và các phong trào phổ biến chữ Quốc 

ngữ. 

+ Môn loại: 495.92209 / CH550QU 
 

Mã QR 

 

148/. PHẠM THỊ KIỀU LY. Lịch sử chữ Quốc ngữ từ 1615 đến 1861: 

Quá trình La-tinh hoá tiếng Việt trong trào lưu ngữ học truyền giáo / Phạm 

Thị Kiều Ly // Tạp chí Tai sáng. - 2019. - Số 24.- Tr. 33 - 37 

Tóm tắt: Giới thiệu về quá trình các nhà truyền giáo nghiên cứu và hoàn 

thiện cách ghi âm tiếng Việt bằng con chữ La-tinh: Lược sử quá trình ghi tiếng 

Việt bằng ký tự La-tinh từ 1615-1651; vai trò của Hội Thừa sai Paris; đào tạo 

linh mục bản xứ và sự lựa chọn ngôn ngữ truyền giáo; đóng góp của linh mục 

người Việt. 

+ Môn loại: 495.92209 / L302S 

 
Mã QR 

 

149/. HỒ VĂN TUYÊN. Đặc điểm ngữ âm phương ngữ Nam Bộ / Hồ 

Văn Tuyên // Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống. - 2020. - Số 1.- Tr. 15 - 21 

Tóm tắt: Bước đầu miêu tả những đặc điểm riêng biệt của ngữ âm vùng 

Nam Bộ nói chung và các tiểu vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ nói riêng 

nhằm phác hoạ bức tranh ngữ âm của phương ngữ vùng đất này. 

+ Môn loại: 495.9227 / Đ113Đ 

 
Mã QR 

 

630. NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN 

 
150/. VƯƠNG PHƯƠNG HOA. Công nghệ thông tin và truyền thông 

đối với sự phát triển nông nghiệp hiện đại ở Việt Nam / Vương Phương Hoa 

// Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2019. - Số 35.- Tr. 44 - 47 

Tóm tắt: Làm rõ hơn tác động của công nghệ thông tin và truyền thông 

trong phát triển nông nghiệp hiện đại ở nước ta hiện nay, từ đó, chỉ ra một số 

rào cản và đề xuất giải pháp nhằm ứng dụng công nghệ thông tin và truyền 

thông vào nông nghiệp hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 630 / C455NGH 

 

 

 

 
Mã QR 

 

640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

 
151/. NGUYỄN HỮU HIỆP. Mắm Nam Bộ - Một “Kỳ thú Phương 

Nam”! / Nguyễn Hữu Hiệp // Báo Cần Thơ. - 2020. - Ngày 2 tháng 2.- Tr. 8 

Tóm tắt: Ngày nay, nói nắm Nam Bộ không có nghĩa chỉ khu biệt ở vùng 

đất này, mà đã trở thành "mắm của ta", tức mắm của người Việt. Bài viết kể 

những câu chuyện về mắm, qua đó giúp người đọc hiểu thêm về nét văn hoá 

thú vị này. 

+ Môn loại: 641.8095977 / M114N 

 

 

 

 
Mã QR 
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152/. HỒNG TRANG. Tham quan, ký hoạ tại lò hủ tiếu truyền thống 

ở Cái Răng, Cần Thơ / Hồng Trang // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật Cần Thơ. - 

2020. - Số tháng 1.- Tr. 31 - 32 

Tóm tắt: Giới thiệu về lò hủ tiếu 6 Hoài và lò hủ tiếu 9 Của, thuộc quận 

Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Nơi đây chủ yếu là sản xuất để bán cho các 

thương lái nên khâu phục vụ du lịch có phần đơn giản. Nhưng đến đây du khách 

sẽ hiểu rõ hơn về không gian, mô hình sản xuất hủ tiếu thực tế. 

+ Môn loại: 641.80959793 / TH104QU 

 
Mã QR 

 

660. KỸ THUẬT HOÁ HỌC VÀ CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN 

 
153/. NGUYỄN MINH PHƯƠNG. Nghề gốm Thanh Hà (Hội An - 

Quảng Nam) với ngôn ngữ và văn hoá địa phương / Nguyễn Minh Phương, 

Đồng Thị Hương // Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống. - 2020. - Số 1.- Tr. 61 - 70 

Tóm tắt: Trình bày vài nét về nghề gốm Thanh Hà: sự ra đời, sự phát 

triển; sự đóng góp của nghề gốm Thanh Hà với ngôn ngữ và văn hoá địa 

phương. 

+ Môn loại: 666 / NGH250G 

 

 

 

 
Mã QR 

 

670. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 

 
154/. ĐINH MAI THANH. Thực trạng và triển vọng phát triển sản 

xuất giấy bao bì ở Việt Nam / Đinh Mai Thanh // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. 

- 2019. - Số 35.- Tr. 58 - 59 

Tóm tắt: Nêu lên thực trạng phát triển sản phẩm giấy bao bì Việt Nam; 

một số kiến nghị để phát triển sản phẩm giấy bao bì: Đối với Nhà nước và Hiệp 

hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, đối với các doanh nghiệp sản xuất giấy bao bì. 

+ Môn loại: 676 / TH552TR 

 

 

 
Mã QR 

 

680. SẢN XUẤT SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG 

 
155/. ĐẶNG HOÀNG THÁM. Ngư cụ miền Tây / Đặng Hoàng Thám // 

Báo Cần Thơ. - 2020. - Ngày 23 tháng 2.- Tr. 8 

Tóm tắt: Giới thiệu về những loại ngư cụ ở miền Tây như đăng, nò, chài, 

lọp, vó. Mỗi loại ngư cụ kèm theo một kiểu đánh bắt khác nhau với từng điều 

kiện thiên nhiên cũng như đối với từng loại tôm cá. 

+ Môn loại: 681.095978 / NG550C 

 

 

 
Mã QR 

 

690. NHÀ VÀ XÂY DỰNG 

 
156/. ĐẶNG HOÀNG THÁM. Dựng nhà ở miền Tây / Đặng Hoàng 

Thám // Báo Cần Thơ. - 2020. - Ngày 9 tháng 2.- Tr. 8 

 

 

 
Mã QR 
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Tóm tắt: Trình bày về việc xây dựng nhà ở miền Tây Nam Bộ. Qua đó 

cho thấy, những đặc điểm tự nhiên và xã hội đã hình thành nét đặc trưng trong 

nhà ở của cư dân nơi đây. 

+ Môn loại: 690.095977 / D556NH 

 

700. NGHỆ THUẬT 

 
157/. DƯƠNG ÁI DÂN. Nghệ thuật trang trí - Thờ tự - Di vật ở di tích 

/ Dương Ái Dân // Tạp chí Văn hoá Lịch sử An Giang. - 2019. - Số 177.- Tr. 

15 - 17 

Tóm tắt: Trình bày về nghệ thuật trang trí trí - thờ tự - di vật ở di tích, 

công trình kiến trúc thuộc tính ngưỡng tâm linh ở tỉnh An Giang. Nhìn chung, 

chủ đề trang trí - thờ tự - di vật ở di tích được thể hiện theo mô típ trùng hợp 

hoặc khác nhau từ thời kỳ xây dựng công trình và được phát triển bổ sung thêm 

của người sau. 

+ Môn loại: 704.9 / NGH250TH 

 

 

 
Mã QR 

 

158/. TUỆ MINH. Nghệ thuật kiến trúc chùa Khmer / Tuệ Minh // Tạp 

chí Văn hoá Lịch sử An Giang. - 2019. - Số 177.- Tr. 11 - 12 

Tóm tắt: Nêu lên đặc điểm đời sống văn hoá tinh thần của người Khmer 

An Giang; kiến trúc chùa Khmer An Giang; kiến trúc tháp; đặc điểm nghệ thuật 

trang trí, điêu khắc. 

+ Môn loại: 726.09597 / NGH250TH 

 
Mã QR 

 

159/. ĐÌNH PHONG. Nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê và mối tình đi vào văn 

học thế giới / Đình Phong // Báo Cần Thơ. - 2020. - Ngày 1 tháng 2.- Tr. 6 

Tóm tắt: Giới thiệu về ngôi nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê ở Sa Đéc tỉnh Đồng 

Tháp. Ngôi nhà cổ này còn là chứng nhân cho sự tồn tại của mối tình đã đi vào 

văn học thế giới giữa công tử xứ Nam kỳ và nữ văn sĩ người Pháp Marguerite 

Duras. 

+ Môn loại: 728.0959789 / NH100C 

 
Mã QR 

 

160/. TRẦN THANH HƯNG. Gốm Quảng Đức, di sản văn hoá tiêu 

biểu của Phú Yên / Trần Thanh Hưng // Tạp chí Xưa và Nay. - 2020. - Số 

515.- Tr. 74 - 78 

Tóm tắt: Ghi chép lại những chia sẻ từ cụ Nguyễn Thịnh về dòng gốm cổ 

Quảng Đức, một trong những di sản văn hoá tiêu biểu trên vùng đất Phú Yên. 

+ Môn loại: 738.30959755 / G453QU 

 
Mã QR 

 

161/. TUY HOÀ. Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang một gia 

đình nghệ thuật rất đẹp / Tuy Hoà // Tạp chí Văn hiến Việt Nam. - 2020. - Số 

1+2.- Tr. 58 - 61 

Tóm tắt: Nêu khái quát về cuộc đời của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và chuyện 

tình của ông với nhà thơ Lê Giang. Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nữ sĩ Lê Giang là 

hai mảnh ghép hoàn hảo, dù cả hai đã nếm trải không ít gập ghềnh và đắng cay. 

 
Mã QR 
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+ Môn loại: 780.92 / NH101S 

 

162/. THANH QUẾ. Phan Huỳnh Điểu: nhạc sĩ của tình yêu / Thanh 

Quế // Tạp chí Văn hiến Việt Nam. - 2020. - Số 1+2.- Tr. 48 - 51 

Tóm tắt: Kể lại những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của 

nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu - nhạc sĩ của tình yêu. 

+ Môn loại: 780.92 / PH105H 
 

Mã QR 

 

163/. NGUYỄN THANH PHÚ. Công tác bảo tồn và phát huy di sản 

đờn ca tài tử trên đất Tây Đô / Nguyễn Thanh Phú // Báo xuân Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. - 2020. - Tr. 34 - 35 

Tóm tắt: Nêu lên tính cấp thiết của việc bảo tồn và phát huy di sản đờn 

ca tài tử; những điểm sáng trong công tác bảo tồn và phát huy di sản đờn ca tài 

tử tại Cần Thơ. 

+ Môn loại: 781.62009597 / C455T 

 
Mã QR 

 

164/. PHƯƠNG ANH. Từ những truyền thuyết về nguồn gốc quan họ 

/ Phương Anh // Tạp chí Văn hiến Việt Nam. - 2020. - Số 1+2.- Tr. 34 - 37 

Tóm tắt: Trình bày những truyền thuyết và nguồn gốc ra đời của của dân 

ca quan họ. Các truyền thuyết dân gian bao giờ cũng mang đậm chất thần thoại, 

huyền thoại, có không ít suy đoán hoang đường, phi lý, nhưng tất nhiên, cũng 

chứa đựng trong nó nhiều cơ sở hiện thực, duy lý quý giá. 

+ Môn loại: 781.62009597 / T550NH 

 
Mã QR 

 

165/. NGUYỄN HUY PHÒNG. Sân khấu truyền thống trong bối cảnh 

cuộc cách mạng 4.0 / Nguyễn Huy Phòng // Tạp chí Văn hoá học. - 2019. - Số 

5.- Tr. 71 - 77 

Tóm tắt: Nêu lên thời cơ và thách của sân khấu trong cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0; một số giải pháp phát huy sức mạnh của nghệ thuật sân khấu 

trong bối cảnh hiện nay. 

+ Môn loại: 792.09597 / S121KH 

 
Mã QR 

 

166/. TRẦN HINH. Sân khấu và sự tìm tòi phương thức tồn tại trong 

thời đại 4.0 / Trần Hinh // Tạp chí Văn hoá học. - 2019. - Số 5.- Tr. 78 - 85 

Tóm tắt: Trình bày một số đặc trưng cơ bản của nghệ thuật sân khấu; sân 

khấu và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; phương thức tồn tại cho sân khấu 

trong thời đại 4.0. 

+ Môn loại: 792.09597 / S121KH 

 
Mã QR 

 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ 

 
167/. HOÀNG THỊ CƯƠNG. Những hình tượng nhân vật cơ bản trong 

bộ phận văn học chống chủ nghĩa thực dân của Nguyễn Đình Chiểu / Hoàng 

Thị Cương // Tạp chí Nghiên cứu văn học. - 2019. - Số 12.- Tr. 35 - 43 

 

 

 
Mã QR 
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Tóm tắt: Phân loại, phân tích, giải thích các hình tượng văn học cơ bản 

trong sáng tác chống thực dân xâm lược của Nguyễn Đình Chiểu. Thông qua 

các hình tượng này, khẳng định và tôn vinh Nho giáo trước "kẻ thù" Thiên chúa 

giáo, ngợi ca và thương tiếc những con người bình thường vì nghĩa mà hy sinh. 

+ Môn loại: 895.92212 / NH556H 

 

168/. NGUYỄN DIỆU LINH. Vai trò của từ láy trong tập thơ “Góc sân 

và khoảng trời” của Trần Đăng Khoa / Nguyễn Diệu Linh // Tạp chí Ngôn 

ngữ và đời sống. - 2020. - Số 1.- Tr. 49 - 53 

Tóm tắt: Đi sâu vào khía cạnh tìm hiểu vai trò của từ láy trong tập thơ 

“Góc sân và khoảng trời” của Trần Đăng Khoa. Các từ láy thực sự đã đem lại 

hiệu quả cao trong việc giúp tác giả thể hiện những ý đồ nghệ thuật, từ đó góp 

phần làm cho tác phẩm thơ của Trần Đăng Khoa mang được phong cách rất 

riêng và độc đáo. 

+ Môn loại: 895.922134 / V103TR 

 
Mã QR 

 

169/. NGUYỄN THẾ BẮC. Nghệ thuật sử dụng nghiệp vụ báo chí và 

xử lý không gian - thời gian trong truyện trinh thám của Thế Lữ / Nguyễn 

Thế Bắc // Tạp chí Nghiên cứu văn học. - 2019. - Số 12.- Tr. 44 - 53 

Tóm tắt: Phân tích những thành công của Thế Lữ trong việc vận dụng 

linh hoạt, sáng tạo nghiệp vụ báo chí và nghệ thuật xử lý không gian - thời gian 

để tạo nên dấu ấn nghệ thuật ở thể loại truyện trinh thám của nhà văn. 

+ Môn loại: 895.9223 / NGH250TH 

 
Mã QR 

 

910. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 

 
170/. NGỌC ÁNH. Ruộng bậc thang Mù Cang Chải – Di tích cấp Quốc 

gia / Ngọc Ánh // Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông. - 2019. - Số tháng 

12.- Tr. 88 - 89 

Tóm tắt: Giới thiệu về di tích quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải 

thuộc huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Ruộng bậc thang là phương thức 

canh tác kết hợp giữa nương rẫy và ruộng nước, một loại hình canh tác khá hiệu 

quả ở vùng đất dốc được cư dân vùng cao vận dụng một cách khéo léo. 

+ Môn loại: 915.97157 / R518B 

 

 

 

 
Mã QR 

 

171/. NGUYỄN HUY KHUYẾN. Địa danh Đà Lạt qua tư liệu Hán 

Nôm / Nguyễn Huy Khuyến // Tạp chí Xưa và Nay. - 2020. - Số 515.- Tr. 68 - 

69 

Tóm tắt: Đà Lạt, Lâm Đồng, Lâm Viên là những tên gọi tưởng chừng như 

rất quen thuộc, tuy nhiên, vấn đề về nguồn gốc, trích dẫn trên di tích hay trên 

những văn bản cổ vẫn chưa được nhiều người biết đến. Bài viết nghiên cứu về 

tên gọi và nguồn gốc của địa danh Đà Lạt qua tư liệu Hán Nôm. 

+ Môn loại: 915.9769 / Đ301D 

 
Mã QR 
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172/. HOÀNG XUÂN PHƯƠNG. Văn hoá trầm tích: Tiến về Châu Đốc 

Tân Cương / Hoàng Xuân Phương // Tạp chí Văn hoá Lịch sử An Giang. - 

2019. - Số 177.- Tr. 13 - 14 

Tóm tắt: Giai đoạn thứ ba của thuật địa danh giữa Đồng bằng sông Cửu 

Long là cách đặt tên hành chính, và để tìm hiểu về lề lối đặt tên này tại An 

Giang chúng ta hãy trở về với Châu Đốc Tân Cương để nhận ra ý nghĩa tên gọi, 

sự diên cách không gian, và nhất là để kế nối đơn vị hành chính với cư dân 

người Việt tiên khởi thông qua dấu vết, không chỉ trên thuộc địa mà ngay trong 

chính sử. 

+ Môn loại: 915.9791 / V115H 

 
Mã QR 

 

173/. HUỲNH KIM. Lung Ngọc Hoàng một góc nhìn kinh tế du lịch / 

Huỳnh Kim // Báo Xuân dự thi Hiệp hội du lịch Đồng bằng sông Cửu Long. - 

2020. - Tr. 70 - 71 

Tóm tắt: Giới thiệu về khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng thuộc 

tỉnh Hậu Giang. Đây là nơi bảo tồn sinh cảnh tự nhiên tiêu biểu, độc đáo, sự đa 

dạng sinh học, nơi cư trú của các loài sinh vật bản địa của hệ sinh thái đất ngập 

nước chuyển tiếp giữa phía Tây sông Hậu và bán đảo Cà Mau. 

+ Môn loại: 915.9792 / L513NG 

 
Mã QR 

 

174/. VŨ THỐNG NHẤT. Cần Thơ: Câu chuyện quyến rũ cuối dòng 

Mekong / Vũ Thống Nhất // Báo xuân Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành 

phố Cần Thơ. - 2020. - Tr. 56 - 59 

Tóm tắt: Bài viết cho thấy mạng lưới kênh rạch và kiến trúc đô thị đã tạo 

nên một Cần Thơ vừa hiện đại, rộng mở hội nhập vừa mang nét duyên truyền 

thống rất đỗi bình dị, nên thơ và riêng biệt. 

+ Môn loại: 915.9793 / C121TH 

 
Mã QR 

 

175/. TRẦN VĂN NAM. Truyện và giai thoại địa danh Cần Thơ / Trần 

Văn Nam // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật Cần Thơ. - 2020. - Số tháng 1.- Tr. 9 - 

12 

Tóm tắt: Trinh bày ý thức lịch sử trong truyện và giai thoại địa danh Cần 

Thơ; cảm hứng thế sự trong truyện và giai thoại địa danh Cần Thơ. 

+ Môn loại: 915.9793 / TR527V 

 
Mã QR 

 

176/. ĐĂNG HUỲNH. Dạo chơi ở Hồng Dân / Đăng Huỳnh // Báo Cần 

Thơ. - 2020. - Ngày 21 tháng 2.- Tr. 10 

Tóm tắt: Giới thiệu về du lịch, ẩm thực huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liệu 

- một vùng nông thôn trong lành với những di sản văn hoá hấp dẫn và đầy ấp 

những món ngon. 

+ Môn loại: 915.9797 / D108CH 

 
Mã QR 

 

177/. NGUYỄN KHẮC SỬ. Bàn đập vỏ cây thời Tiền sử ở Việt Nam / Nguyễn 

Khắc Sử // Tạp chí Khảo cổ học. - 2019. - Số 6.- Tr. 12 - 24 
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Tóm tắt: Cho đến nay ở Việt Nam đã có gần 30 địa điểm khảo cổ tìm thấy 

bàn đập vải vỏ cây bằng đá. Bài viết hệ thống tư liệu các phát hiện này, xem 

xét tính chất, đặc điểm, chức năng và mối quan hệ của chúng với địa hình khác 

nhau ở Việt Nam và với di vật cùng loại ở Nam Trung Quốc, từ đó xác nhận 

giá trị của chúng trong di sản văn hoá tiền sử Việt Nam. 

+ Môn loại: 930.1 / B105Đ 

 
Mã QR 

 

178/. NGỌC ANH. Di tích khảo cổ học văn hoá Óc Eo Nhơn Thành / 

Ngọc Anh // Báo Cần Thơ. - 2020. - Ngày 29 tháng 12.- Tr. 8 

Tóm tắt: Giới thiệu về di tích Khảo cổ học văn hoá Óc Eo Nhơn Thành, 

nằm trên địa bàn ấp Nhơn Thành và một phần thuộc ấp Thị Tứ, xã Nhơn Nghĩa, 

huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 959.701 / D300T 

 
Mã QR 

 

179/. TRẦN ĐỨC CƯỜNG. Hùng Vương trong tâm thức người Việt / 

Trần Đức Cường // Tạp chí Văn hiến Việt Nam. - 2019. - Số 10.- Tr. 12 - 17 

Tóm tắt: Trình bày những nghiên cứu về truyền thuyết, các câu chuyện 

về nguồn gốc dân tộc, sự hình thành dân tộc Việt Nam; nghiên cứu thời đại 

Hùng Vương, thời kỳ dựng nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7012 / H513V 

 
Mã QR 

 

180/. Bảo vật Hoàng cung / Bảo tàng Lịch sử Quốc gia // Tạp chí Xưa và 

Nay. - 2020. - Số 515.- Tr. 36 - 40 

Tóm tắt: Giới thiệu về bộ sưu tập bảo vật hoàng cung triều Nguyễn hiện 

đang được lưu giữ, bảo quản và phát huy giá trị tại Bảo táng Lịch sử Quốc gia. 

+ Môn loại: 959.7029 / B108V 
 

Mã QR 

 

181/. TRẦN THỊ MINH. Mộc bản triều Nguyễn - Bảo vật Hoàng triều 

/ Trần Thị Minh // Tạp chí Xưa và Nay. - 2020. - Số 515.- Tr. 46 - 51 

Tóm tắt: Giới thiệu về Mộc bản triều Nguyễn - một loại hình tài liệu đặc 

biệt quý hiếm trong kho tàng di sản lịch sử văn hoá Việt Nam, khắc các bộ sách 

chính văn, chính sử của triều đình để lưu truyền cho hậu thế. 

+ Môn loại: 959.7029 / M451B 

 
Mã QR 

 

182/. KIM LỘC VŨ. Ước phát trang sức phân biệt đẳng cấp của giới 

nữ quý tộc thời phong kiến / Kim Lộc Vũ // Tạp chí Xưa và Nay. - 2020. - Số 

515.- Tr. 79 - 81 

Tóm tắt: Về ước phát, triều Nguyễn ngay từ những năm đầu thành lập đã 

có quy định chế cấp ước phát cho hoàng hậu, phi tần, công chúa. Chứng tỏ loại 

hình trang sức này đã thịnh hành trước đó là thời chúa Nguyễn. Bài viết tìm 

hiểu liệu triều Lê và các triều đại trước, ước phát có được sử dụng hay không. 

+ Môn loại: 959.7029 / Ư557PH 

 
Mã QR 

 

183/. TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA. Chính sách quản trị làng xã Trung Kỳ thời 

Pháp thuộc/Trần Thị Phương Hoa//Tạp chí Nghiên cứu lịch sử.- 2019.- Số 10. Tr. 25-36 
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Tóm tắt: Góp phần vào việc nghiên cứu làng xã Việt Nam thời cận đại, 

bài viết bước đầu tìm hiểu làng xã Trung Kỳ, chú trọng đến các chính sách 

nhằm cải cách quản trị làng xã (cải lương hương chính) vào các năm 1923, 

1935, 1942. 

+ Môn loại: 959.703 / CH312S 
 

Mã QR 

 

184/. ĐÀO THỊ DIẾN. Tài liệu về những hoạt động yêu nước của người 

Việt Nam ở Pháp (1925 - 1940) - Khối tài liệu đặc biệt tại Lưu trữ quốc gia 

Pháp / Đào Thị Diến // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2019. - Số 12.- Tr. 64 - 69 

Tóm tắt: Trình bày vài nét về những hoạt động yêu nước của người Việt 

Nam ở Pháp (1925-1940) trong nghiên cứu lịch sử Việt Nam thời cận đại; tài 

liệu về những hoạt động yêu nước của người Việt Nam ở Pháp (1925-1940). 

+ Môn loại: 959.703 / T103L 

 
Mã QR 

 

185/. TRẦN MAI ƯỚC. Tư tưởng đổi mới giáo dục của Phan Châu 

Trinh đầu thế kỷ XX – liên hệ với vai trò, vị trí giáo dục của Việt Nam hiện 

nay / Trần Mai Ước // Tạp chí Khoa học và Xã hội. - 2019. - Số 11.- Tr. 1 - 7 

Tóm tắt: Trình bày tư tưởng đổi mới giáo dục qua quan điểm "Khai dân 

trí"; quan điểm của Phan Châu Trinh về vai trò, mục đích, sứ mệnh giáo dục; 

quan điểm của Phan Châu Trinh về nội dung, nhiệm vụ đổi mới, phát triển; về 

cách thức tổ chức và phương pháp giáo dục; liên hệ về vai trò, vị trí giáo dục 

hiện nay. 

+ Môn loại: 959.703092 / T550T 

 
Mã QR 

 

186/. OLIVIA PELLETIER. Nhân công Đông Dương ở Pháp những 

năm 1939 - 1953 - Qua tài liệu lưu trữ của Bộ Thuộc địa tại Lưu trữ quốc 

gia Hải ngoại Pháp / Olivia Pelletier // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2019. - Số 12.- 

Tr. 70 - 74 

Tóm tắt: Lưu giữ quốc gia hải ngoại Pháp là nơi bảo quản tài liệu lưu trữ 

của phông Tổng cục Nhân công Đông Dương, cơ quan trực thuộc Bộ Thuộc 

địa chịu trách nhiệm quản lý nhân lực trong Thế chiến thứ hai. Thông qua việc 

phân tích một số ví dụ cụ thể, bài viết giới thiệu phông tài liệu này đến các nhà 

sử học. 

+ Môn loại: 959.7032 / NH121C 

 
Mã QR 

 

187/. NGUYỄN THỊ KIM DUNG. Đồng chí Trường Chinh - Nhà văn 

hoá lớn / Nguyễn Thị Kim Dung // Tạp chí Nhịp cầu tri thức. - 2020. - Số 1+2.- 

Tr. 8 - 11 

Tóm tắt: Nêu lên quan điểm của đồng chí Trường Chinh về nhiệm vụ, nội 

dung, tính chất của nền văn hoá mới; những quan điểm của đồng chí Trường 

Chinh về vai trò, vị trí của báo chí cách mạng, nguyên tắc làm báo. 

+ Môn loại: 959.704092 / Đ455CH 

 
Mã QR 

 

188/. NGUYỄN XUÂN TRUNG. Nguyễn Văn Trỗi - Điển hình của chủ nghĩa anh 

hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh / Nguyễn Xuân Trung // Tạp chí 
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Nhịp cầu tri thức. - 2020. - Số 1+2.- Tr. 66 - 69 

Tóm tắt: Trình bày bối cảnh lịch sử đưa Nguyễn Văn Trỗi đến với cách 

mạng; sự nghiệp hoạt động cách mạng của Nguyễn Văn Trỗi. Qua đó cho thấy 

Nguyễn Văn Trỗi đã trở thành biểu tượng sinh động của chủ nghĩa anh hùng 

cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh: sống, chiến đấu và hy sinh vì lý 

tưởng cách mạng, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và tự do, hạnh phúc của nhân 

dân. 

+ Môn loại: 959.704092 / NG527V 

 
Mã QR 

 

189/. MẠCH QUANG THẮNG. Nhận thức thêm về sự nghiệp và tư 

tưởng Hồ Chí Minh / Mạch Quang Thắng // Tạp chí Lý luận chính trị và truyền 

thông. - 2020. - Số tháng 1.- Tr. 36 - 40 

Tóm tắt: Nêu lên nhận thức về sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh. Hồ 

Chí Minh, với cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của mình, sống mãi với bước 

tiến chung của nhân loại. 

+ Môn loại: 959.704092 / NH121TH 

 
Mã QR 

 

190/. BÙI ANH ĐỨC. Từ trận mạc đến văn hoá tâm linh của một vị 

tướng / Bùi Anh Đức // Tạp chí Nông thôn mới. - 2019. - Số 545.- Tr. 14 - 15 

Tóm tắt: Giới thiệu những chuyện kể về Đại tướng Phạm Văn Trà - 

Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: nghĩa tình với những người lính của đơn 

vị; ý tưởng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (theo lời kể của Đại tướng Phạm 

Văn Trà). 

+ Môn loại: 959.704092 / T550TR 

 
Mã QR 

 

191/. NGUYỄN XUÂN NĂNG. Bài học từ phong trào Đồng Khởi ở 

Nam Bộ / Nguyễn Xuân Năng // Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử quân sự. - 2020. 

- Số 337.- Tr. 84 - 89 

Tóm tắt: Đồng Khởi là một trong những sáng tạo độc đáo của chiến tranh 

nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược dưới sự lãnh đạo của Đảng, 

sự vận dụng linh hoạt đường lối cách mạng vào thực tiễn chiến trường miền 

Nam. Thắng lợi của phong trào Đồng Khởi đã để lại nhiều bài học quý báu, còn 

nguyên giá trị đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. 

+ Môn loại: 959.7042 / B103H 

 
Mã QR 

 

192/. THÁI VĂN THƠ. Chiến thắng Xẻo Rô và phong trào Đồng Khởi 

ở miền Tây Nam Bộ (1959-1960) / Thái Văn Thơ // Tạp chí Nghiên cứu Lịch 

sử quân sự. - 2020. - Số 337.- Tr. 110 - 118 

Tóm tắt: Chiến thắng Xẻo Rô không chỉ mở đầu phong trào Đồng Khởi 

của quân và dân tỉnh Rạch Giá mà còn thúc đẩy cao trào Đổng Khởi diễn ra 

mạnh mẽ trên toàn miền Tây Nam Bộ trong năm 1960, góp phần làm xoay 

chuyển tình thế cách mạng ở miền Nam, chuyển từ thế bị động, giữ gìn lực 

lượng sang thế tiến công. 

+ Môn loại: 959.7042 / CH305TH 

 
Mã QR 
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193/. TRẦN NGỌC TÂM. Đảng bộ tỉnh Bến Tre lãnh đạo phong trào 

Đồng Khởi / Trần Ngọc Tâm // Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử quân sự. - 2020. - 

Số 337.- Tr. 56 - 62 

Tóm tắt: Khẳng định phong trào Đồng Khởi ở Bến Tre nổ ra có ý nghĩa 

vô cùng quan trọng, thể hiện ý chí, quyết tâm của Đảng bộ quân và dân toàn 

tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

+ Môn loại: 959.7042 / Đ106B 

 
Mã QR 

 

194/. LƯƠNG VIẾT SANG. Liên Xô với cuộc đấu tranh ngoại giao của 

Việt Nam trong những năm 1954 – 1968 / Lương Viết Sang // Tạp chí Lịch 

sử Đảng. - 2019. - Số 12.- Tr. 59 - 63 

Tóm tắt: Nêu lên những tác động, ảnh hưởng của Liên Xô đến mặt trận 

ngoại giao của Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt 

những năm 1954-1968. 

+ Môn loại: 959.7042 / L305X 

 
Mã QR 

 

195/. LƯƠNG CƯỜNG. Nhân tố chính trị, tinh thần - Nguồn sức mạnh 

to lớn của quân và dân miền Nam trong phong trào Đồng Khởi / Lương 

Cường // Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử quân sự. - 2020. - Số 337.- Tr. 34 - 40 

Tóm tắt: Cho thấy phong trào Đồng Khởi là kết quả của sức mạnh tổng 

hợp của nhiều yếu tố; trong đó, phát huy cao độ sức mạnh chính trị, tinh thần 

là một trong những nhân tố có vai trò quyết định. 

+ Môn loại: 959.7042 / NH121T 

 
Mã QR 

 

196/. PHAN VĂN GIANG. Phong trào Đồng Khởi - Thắng lợi của tư 

duy và nghệ thuật chỉ đạo mở đầu chiến tranh cách mạng của Đảng / Phan 

Văn Giang // Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử quân sự. - 2020. - Số 337.- Tr. 41 - 

47 

Tóm tắt: Từ năm 1960, bằng thắng lợi của phong trào Đồng Khởi và từ 

phong trào Đồng Khởi, cuộc đấu tranh cách mạng ở miền Nam chuyển từ thế 

giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. Đây là đòn đột phá chiến lược, thể hiện 

tư duy và nghệ thuật chỉ đạo mở đầu chiến tranh cách mạng của Đảng trong 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

+ Môn loại: 959.7042 / PH431TR 

 
Mã QR 

 

197/. LÊ CHIÊM. Phong trào Đồng Khởi – Thành công xuất sắc về chỉ 

đạo chiến lược / Lê Chiêm // Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử quân sự. - 2020. - Số 

337.- Tr. 49 - 55 

Tóm tắt: Thắng lợi của phong trào Đồng Khởi không những khẳng định 

đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng Lao động Việt Nam; sự nhạy bén, 

sáng tạo của Xứ uỷ Nam Bộ, mà còn đánh dấu bước trưởng thành về phương 

pháp chỉ đạo đấu tranh cách mạng. Đó là một thành công xuất sắc về chỉ đạo 

chiến lược của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 959.7042 / PH431TR 

 
Mã QR 
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198/. NGUYỄN HOÀNG NHIÊN. Phong trào Đồng Khởi 1960 - 60 

năm nhìn lại / Nguyễn Hoàng Nhiên // Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử quân sự. - 

2020. - Số 337.- Tr. 70 - 75 

Tóm tắt: Nêu lên ý nghĩa lịch sử to lớn của phong trào Đồng Khởi - một 

sự kiện có tầm quan trọng chiến lược trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nước: khẳng định tính đúng đắn của đường lối cách mạng Việt Nam ở miền 

Nam của Đảng; đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam 

từ thế giữ gìn lực lượng chuyển sang thế tiến công. 

+ Môn loại: 959.7042 / PH431TR 

 
Mã QR 

 

199/. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN. Phong trào Đồng Khởi - Nơi toả sáng 

chủ nghĩa yêu nước của dân tộc Việt Nam / Nguyễn Thị Kim Ngân // Tạp 

chí Lịch sử Đảng. - 2020. - Số 350.- Tr. 3 - 9 

Tóm tắt: Cho thấy thắng lợi của phong trào Đồng Khởi bắt nguồn từ nhiều 

yếu tố, trong đó chủ nghĩa yêu nước Việt Nam được phát huy cao độ là nhân tố 

cơ bản, cội nguồn sức mạnh giúp nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, 

giành được thắng lợi vẻ vang. 

+ Môn loại: 959.7042 / PH431TR 

 
Mã QR 

 

200/. NGÔ XUÂN LỊCH. Phong trào Đồng Khởi Việt Nam 1960 - Bước 

ngoặt chiến lược của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước / Ngô Xuân 

Lịch // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2020. - Số 350.- Tr. 10 - 16 

Tóm tắt: Cho thấy phong trào Đồng Khởi miền Nam đã hiện thực hoá 

bước chuyển chiến lược được xác định trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 

của Đảng; phong trào Đồng Khởi thể hiện nghệ thuật mở đầu chiến tranh giải 

phóng của Đảng, chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn sang thế tiến 

công. 

+ Môn loại: 959.7042 / PH431TR 

 
Mã QR 

 

201/. VĂN ĐỨC. Nhỡ những ngày ở “Tuyến lửa vòng cung” / Văn Đức 

// Tạp chí Công an thành phố Cần Thơ. - 2020. - Số xuân Canh Tý.- Tr. 28 - 29 

Tóm tắt: Lời kể về những ngày tháng hào hùng của cuộc Tổng tiến công 

và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 trên tuyến Lộ Vòng Cung của Đại tá Nguyễn 

Văn Phấn. 

+ Môn loại: 959.7043 / NH460NH 

 
Mã QR 

 

202/. TRẦM HƯƠNG. Vị nữ tướng trọn đời đi theo cách mạng / Trầm 

Hương // Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử quân sự. - 2020. - Số 337.- Tr. 130 - 136 

Tóm tắt: Nêu lên quá trình tham gia cách mạng và trực tiếp chỉ huy thắng 

lợi phong trào Đồng Khởi ở Bến Tre của Thiếu tướng Nguyễn Thị Định. 

+ Môn loại: 959.70492 / V300N 
 

Mã QR 
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203/. Những nữ đảng viên kiên trung / Baotanglichsu.vn // Báo phụ nữ 

Việt Nam. - 2020. - Ngày 3 tháng 2.- Tr. 3 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí 

Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Định - những nữ đảng viên 

kiên trung. 

+ Môn loại: 959.7092 / NH556N 

 
Mã QR 

 

204/. PHẠM VĂN BẰNG. Đèo Lũng Lô – Di tích lịch sử quốc gia / 

Phạm Văn Bằng // Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông. - 2019. - Số 

tháng 12.- Tr. 86 - 87 

Tóm tắt: Giới thiệu về di tích lịch sử đèo Lũng Lô thuộc bản Dạ, xã 

Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Đây là một trong những địa 

danh đã được ghi vào sử sách về cuộc kháng chiến chống Pháp hào hùng của 

dân tộc ta, niềm tự hào về truyền thống yêu nước, kiên cường bất khuất chống 

giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7157 / Đ205L 

 
Mã QR 

 

205/. LÊ VĂN THÀNH. Chiến lược phát triển khoa học công nghệ với 

vấn đề khai thác giá trị của các di tích lịch sử - văn hoá để phát triển du 

lịch ở thành phố Cần Thơ / Lê Văn Thành // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật Cần 

Thơ. - 2020. - Số tháng 1.- Tr. 5 - 8 

Tóm tắt: Trình bày khái quát hệ thống di tích lịch sử - văn hoá trên địa 

bàn TP. Cần Thơ; khái quát về chiến lược phát triển khoa học công nghệ của 

TP. Cần Thơ; tiềm năng và thực trạng áp dụng khoa học công nghệ và khai thác 

giá trị các di tích lịch sử - văn hoá và phát triển du lịch ở thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 959.793 / CH305L 

 
Mã QR 

 

206/. TRẦN QUỐC TRUNG. 90 năm hình thành và phát triển / Trần 

Quốc Trung // Báo xuân Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. 

- 2020. - Tr. 5 - 7 

Tóm tắt: Trình bày sự ra đời của Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ; 

những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Cần Thơ đã đạt được sau 90 năm kể 

từ khi Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ được thành lập. 

+ Môn loại: 959.793 / CH311M 
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